Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. [bookmark: _Toc68320562]Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1 Giới thiệu về gói thầu
· Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SCL) các gói thầu thuộc nguồn vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
· Tên gói thầu:  01PTV-SCL-2026: Cung cấp dịch vụ sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ (bao gồm dịch vụ thí nghiệm kiểm tra không phá hủy NDT) phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 1;
· Địa điểm thi công: Tại Tổ máy S2 Duyên Hải 1 – Công ty Nhiệt Điện Duyên Hải;
· Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
· Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành dịch vụ. Trong đó, tiến độ hoàn thành dịch vụ sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ (bao gồm dịch vụ thí nghiệm kiểm tra không phá hủy NDT) phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 1 là: 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng. Thời gian còn lại nghiệm thu, thanh quyết toán.
· Nguồn vốn: SXKD (SCL) năm 2026.
1.2 Thông số thiết kế cơ bản
1. Hệ thống khói – gió
1.1. Quạt gió FDF 2A/2B và thiết bị liên quan
a) Mô tả hệ thống
Quạt gió FDF là loại quạt hướng trục, tốc độ không đổi, 1 tầng cánh động, điều chỉnh lưu lượng bằng cách điều chỉnh độ mở tầng cánh động. Quạt bao gồm các bộ phận chính như sau:
Bộ phận tĩnh stator: bao gồm trục, vỏ, cánh hướng, ống khuếch tán, điểm nối giãn nở, hệ thống đường ống…
Bộ phận quay rotor: khớp nối, trục trung gian, ổ đỡ chính, cánh quạt, động cơ servo…
Cánh quạt là bộ phận làm việc chính của của quạt. Trục cánh động được kết nối với trục chính qua bánh răng và cố định trên trục chính bởi các đai ốc. Góc cánh liên tục được điều chỉnh. Ổ đỡ cánh có thể được bôi trơn trong một thời gian dài với dầu/ mỡ phun vào và được chèn bởi vành chèn.
Động cơ servo được lắp đặt phía sau cánh quạt gió cấp 2, bao gồm van điều chỉnh, 1 xylanh dầu, một piston và một trục dẫn quay cùng với cánh quạt, dùng để giữ phần tĩnh vỏ van và điều chỉnh cánh. Dầu điều khiển được kết nối đến ống dầu. Sau khi hệ thống dầu đã khởi động, bộ dẫn động bên ngoài quạt điều khiển vỏ van di chuyển tiến hoặc lùi dọc theo trục điều khiển để cách đẩy và kéo tay đòn để cơ cấu điều chỉnh dọc trục quạt, vì vậy áp suất dầu đi vào buồng sau hoặc trước xylanh dầu (thông qua van ống dẫn dầu chính) tác động làm dời pistong theo cùng hướng như van điều khiển. Sự điều chỉnh moment xoắn được chuyển đến đĩa điều chỉnh thông qua trục dẫn, thực hiện sự tăng hoặc giảm độ mở của cánh (ghi chú: bộ dẫn động chỉ được vận hành sau khi trạm dầu đã khởi động và thời gian thực hiện các bước không ngắn hơn 40s).
Đĩa điều chỉnh: có một đường rãnh chụp trên đường kính ngoài của đĩa điều chỉnh. Khối trượt của cần gạt ở phần đầu bên trong của ngõng quay được lắp đặt trên rãnh vòng của đĩa điều chỉnh. Xuyên suốt trục dẫn, đĩa điều chỉnh, tay quay, sự di chuyển của trục piston tác động làm quay cánh xung quanh ngõng quay, đạt được mục đích điều chỉnh mở góc cánh và lưu lượng đầu ra của quạt.
Khớp nối: khớp nối cứng và màng co giãn, được cố định ở 2 đầu trục giữa của quạt, ưu điểm là bù lỗi và hấp thụ rung chấn…
Bể dầu gồm: Bơm dầu, bộ lọc, bộ làm mát, các van và các phần thiết bị đo và truyền tín hiệu về DCS. Bể dầu cung cấp dầu bôi trơn và dầu làm mát (áp suất thấp) đến ổ đỡ chính và cung cấp dầu điều chỉnh (áp suất cao) đến servo. Trong trường hợp vận hành bình thường, nó có thể cung cấp dầu bôi trơn và dầu làm mát (áp suất thấp) tới động cơ.
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên
	Thông số

	Quạt FDF

	1
	Nhà sản xuất quạt
	Chengdu Power Machinery Words

	2
	Số lượng
	2 quạt/ tổ máy

	3
	Loại quạt
	Quạt hướng trục

	4
	Model 
	GU15236-02

	5
	Lưu lượng gió (Điều kiện BMCR)
	301 m3/s

	6
	Cột áp (Điều kiện BMCR)
	5239 Pa

	7
	Đường kính bánh công tác
	2960 mm

	8
	Số cánh động
	1 tầng cánh, tổng cộng 22 cánh động

	9
	Dải điều chỉnh của cánh động
	-25º ~ +35º

	10
	Thời gian tác động của toàn bộ quá trình điều chỉnh cánh động
	20 giây

	11
	Hướng quay của quạt
	Ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ phía động cơ

	Bơm dầu chính

	1
	Loại bơm bánh răng 2 tầng cánh
	T6CC-012-006-1R00-C100

	2
	Áp suất vận hành lớn nhất của dầu điều chỉnh
	28bar

	3
	Lưu lượng vận hành lớn nhất của dầu điều chỉnh
	50LPM

	4
	Áp suất vận hành lớn nhất của dầu bôi trơn
	1.8bar

	5
	Lưu lượng vận hành lớn nhất của dầu bôi trơn
	16LPM

	6
	Số lượng
	2 cái: 1 làm việc, 1 dự phòng

	Bơm tuần hoàn dầu


	1
	Loại bơm bánh răng
	T6C-010-1R00

	2
	Lưu lượng vận hành lớn nhất của bơm
	34.1ml/r

	Bộ làm mát dầu

	1
	Loại
	GLC3-6

	2
	Diện tích làm mát
	6m2

	3
	Số lượng
	2 bộ

	4
	Trao đổi bề mặt
	∅42*3

	5
	Nhiệt độ làm việc
	<100ºC

	Bồn dầu

	1
	Dung tích hiệu dụng
	630L

	2
	Dung tích lớn nhất
	1000L



1.2. Quạt gió cấp 1 PAF 2A/2B và thiết bị liên quan.
a) [bookmark: _heading=h.17dp8vu]Mô tả hệ thống
Quạt gió cấp 1 là loại quạt hướng trục, tốc độ không đổi, 2 tầng cánh động, mỗi tầng có 22 cánh, điều chỉnh lưu lượng bằng cách điều chỉnh độ mở của tầng cánh động. Quạt bao gồm các bộ phận chính như sau:
Bộ phận tĩnh stator: bao gồm trục, vỏ, cánh hướng, ống khuếch tán, điểm nối giãn nở, hệ thống đường ống…
Bộ phận quay rôto: khớp nối, trục trung gian, ổ đỡ chính, cánh quạt, động cơ servo…
Cánh quạt: cánh quạt là bộ phận làm việc chính của quạt, trục cánh động được kết nối với trục chính qua bánh răng và cố định trên trục chính bởi các đai ốc. Góc cánh liên tục được điều chỉnh.
Động cơ servo: nó được lắp phía sau tầng cánh quạt số 2, bao gồm van điều chỉnh, cánh tay đòn kết nối với một piston và một trục dẫn quay cùng với cánh quạt, dầu điều khiển được kết nối tới ống dầu. Sau khi bơm dầu đã khởi động, bộ dẫn động bên ngoài quạt điều khiển di chuyển tiến hoặc lùi theo trục dọc bằng cách đẩy và kéo cánh tay đòn, vì vậy áp suất dầu đi vào buồng sau hoặc trước trong xylanh dầu (thông qua van ống dẫn dầu chính) tác động làm di chuyển piston theo cùng hướng van điều khiển. Sự điều khiển momen xoắn được chuyển đến đĩa điều chỉnh thống qua trục dẫn, thực hiện sự tăng hoặc giảm độ mở của cánh động.
Đĩa điều chỉnh có một đường rãnh chụp trên đường kính ngoài của đĩa điều chỉnh. Khối lượng cần gạt của phần bên trong của ngỗng quay được lắp đặt trên rãnh vòng của đĩa điều chỉnh. Xuyên suốt trục dẫn, đĩa điều chỉnh, tay quay, sự di chuyển của piston tác động làm quay cánh xung quanh ngõng quay, đạt được mục đích điều chỉnh mở góc cánh và lưu lượng đầu ra của quạt.
Trạm dầu quạt PAF gồm có bồn dầu, bơm dầu, bộ lọc, bộ làm mát, các van và các thiết bị đo lường điều khiển. Trạm dầu cung cấp dầu bôi trơn (áp suất thấp) đến ổ đỡ chính và cung cấp dầu điều chỉnh (áp suất cao) đến động cơ servo. 
Trên trạm dầu được lắp đặt thêm một bơm dầu tuần hoàn mát dẫn động bằng động cơ điện, hoạt động dựa theo nhiệt độ của trạm dầu. Bơm dầu đưa dầu có nhiệt độ cao từ bồn dầu đi qua bộ làm mát cho trao đổi nhiệt với nước, sau đó dầu lại được đưa quay lại bồn chứa dầu thành một chu trình khép kín.
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên
	Thông số

	Thông số kỹ thuật quạt PAF

	1
	Nhà sản suất quạt
	Chengdu Electric Power Machinery Factory

	2
	Sốlượng
	2 quạt/ tổmáy

	3
	Loại quạt
	Quạt hướng trục điều chỉnh bằng cánh động

	4
	Model 
	GU23432-12

	5
	Lưu lượng gió (Điều kiện BMCR)
	97.41 m3/s

	6
	Cột áp (Điều kiện BMCR)
	13,824 Pa

	7
	Đường kính bánh công tác
	1996 mm

	8
	Số cánh động
	2 tầng cánh, 22 cánh động mỗi tầng

	9
	Dải điều chỉnh của cánh động
	-25º ~ +35º

	10
	Thời gian tác động của toàn bộ quá trình điều chỉnh cánh động
	30 giây

	11
	Hướng quay của quạt
	Ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ phía động cơ

	Bơm dầu chính

	1
	Loại bơm bánh răng
	T6CC-012-006-1R00-C100

	2
	Áp suất vận hành lớn nhất của dầu điều chỉnh
	28bar

	3
	Lưu lượng vận hành lớn nhất của dầu điều chỉnh
	50LPM

	4
	Áp suất vận hành lớn nhất của dầu bôi trơn
	1.8bar

	5
	Lưu lượng vận hành lớn nhất của dầu bôi trơn
	16LPM

	6
	Số lượng
	2 cái: 1 làm việc, 1 dự phòng

	Bơm tuần hoàn dầu

	1
	Loại bơm bánh răng
	T6C-010-1R00

	2
	Lưu lượng vận hành lớn nhất của bơm
	34.1ml/r

	Bộ làm mát dầu

	1
	Loại
	GLC3-6

	2
	Diện tích làm mát
	6m2

	3
	Số lượng
	2 bộ

	4
	Trao đổi bề mặt
	∅42*3

	5
	Nhiệt độ làm việc
	<100ºC

	Bể dầu

	1
	Dung tích hiệu dụng
	630L

	2
	Dung tích lớn nhất
	1000L


1.3. Quạt khói IDF 2A/2B và thiết bị liên quan
a) [bookmark: _heading=h.26in1rg]Mô tả hệ thống
Mỗi lò hơi được trang bị 2 quạt khói A và B (IDF) là loại quạt dọc trục, công suất mỗi quạt đạt 50 % công suất của hệ thống ở điều kiện BMCR (tải lớn nhất hoạt động liên tục của lò hơi), để vận chuyển khói và sản phẩm cháy ra khỏi lò và điều chỉnh áp suất buồng lửa;
Trong trường hợp sự cố, 1 quạt vận hành để duy trì tải thì quạt có thể đạt đến 60 % công suất ở tải BMCR.
Quạt khói gồm những bộ phận chính sau:
Hộp gió đầu vào: trong hộp gió đầu vào có các cánh dẫn hướng để đảm bảo độ đồng nhất của gió khi đi vào quạt;
Ống góp gió đầu vào lớn;
Ống góp gió đầu vào nhỏ;
Bộ cánh tĩnh điều chỉnh (ở đầu hút): được chia làm nửa trên và nửa dưới, được lắp ráp chung khối với cánh dẫn hướng đầu ra của quạt tạo thành bộ vỏ chắc chắn;
Bộ vỏ bao gồm cánh động (không điều chỉnh) và cánh hướng đầu ra, bộ vỏ được bắt cố định lên móng bằng các bulông lực để đảm bảo độ ổn định và chắc chắn khi làm việc. Cánh hướng đầu ra được bố trí tỏa tròn hướng tâm, đảm bảo độ đồng trục của vỏ và ống lõi ở giữa của quạt. Khi bất kì cánh nào bị hỏng thì sẽ thay nguyên cặp đối xứng với nhau 1800 để tránh gây lệch tâm, mất cân bằng động.
Roto: bao gồm cánh động, ổ trục chính, trục truyền động và khớp nối…
Cánh quạt được làm bằng thép tấm cán định hình,vì khí động lực học tốt. Lưỡi cánh có hiệu xuất khí động học cao và tránh ăn mòn tốt. Cấu trúc cánh phụ thuộc vào độ bền thiết kế để cải thiện độ bền và tần số riêng của tầng cánh, do đó độ bền và độ tin cậy của tầng cánh được cải thiện đáng kể. Cánh động được lắp trên trục, trục quạt được nối với motor dẫn động bằng khớp nối mềm. Trục được đặt trong ống bảo vệ để tránh ăn mòn trục và bị nóng do tiếp xúc với khói.
Ống khuếch tán.
Quạt được dẫn động bằng động cơ điện nối trực tiếp với trục chính của quạt qua khớp nối mềm 
Cánh tĩnh điều chỉnh được điều chỉnh góc mở cánh bằng cơ cấu điều chỉnh để điều chỉnh lưu lượng khói trong quá trong quá trình vận hành.
Trong quá trình vận hành, các gối trục của quạt được bôi trơn bằng dầu tuần hoàn từ hệ thống dầu. Trong các ổ đỡ có các bộ giám sát nhiệt độ, độ rung và độ lệch tâm để gửi tín hiệu cảnh báo về phòng điều khiển trung tâm.
b) Thông số kỹ thuật 
	Quạt khói

	Loại 
	Quạt dọc trục điều chỉnh cánh động
	
Định lượng
	
Đơn vị

	Số hiệu
	YM1048-87
	Lưu lượng khí (BMCR)
	3590.5 m3/s

	Tốc độ vòng quay
	735 r/min
	Áp suất khí
(BMCR)
	
7,451 Pa

	
Độ điều chỉnh cánh
	
0°~100°
	Quay trực tiếp từ quạt
	Quạt nối cứng động cơ

	Loại gối trục
	Loại ổ lăn
	Phương pháp bôi trơn
	Bôi trơn bằng mỡ

	Phương pháp làm mát
	Làm mát bằng quạt
	Nhà chế tạo
	CHENDU

	Động cơ quạt khói

	Mã hiệu
	YKS1000-8TH
	Công suất định mức
	5,400 kW

	Điện áp tải định mức
	6,600 V
	Dòng định mức
	566A

	Tốc độ vòng quay định mức
		745 r/min
		Tần số
	50 Hz

	Lớp cách điện
	F
	Phương pháp làm mát
	Làm mát bằng nước

	Loại gối trục motor
	ổ lăn
	Phương pháp làm mát
	Nước làm mát dầu, dầu làm mát ổ lăn

	
Loại dầu
	
L-TSA46
	
Nhà chế tạo
	Xiangtan Electric
Manufacturing Group
Co., Ltd.

	Trạm dầu của motor quạt khói

	Tốc độ vòng quay của bơm dâu
		2,900
 r/min
	CCông suất bơm dầu
	5.5 kW

	Điện áp của bơm dầu
	
400 W
	
Nhiệt độ dầu cấp
	
≤40℃

	Áp suất dầu bôi trơn
	0.07 MPa-0.098 MPa
	Lưu lượng dầu cấp
	L/min

	Công suất bộ gia nhiệt
	3kW
3 kW
	Điện áp bộ gia nhiệt
	415 V

	Áp suất nước làm mát
	MPa
	Lưu lượng nước làm mát
	3.6 m3 /h

	Nhiệt độ nước làm mát
	≤33℃
	Độ chính xác bộ lọc
	0.025 mm

	Thể tích bồn dầu
	0.63 m³
	Nhà chế tạo
	ABB

	Quạt làm mát của gối trục quạt khói

	Mã hiệu
	Y132S1-2
	Số lượng
	2 bộ

	Công suất
	3.5 kW
	Lưu lượng dòng khí
	1,174~2,817 m³/h

	Điện áp
	400 V
	Áp suất khí
	4,600~3,963 Pa


1.4. Các quạt gió chèn 2A/2B và thiết bị liên quan
a) Mô tả hệ thống
		Chức năng cung cấp gió chèn tạo áp suất dương trong hộp bánh răng để chèn kín hộp bánh răng chính, tránh bụi than ở quanh khu vực máy nghiền lọt vào làm hư hỏng bánh răng chính và bánh răng truyền động.
b) Thông số kỹ thuật
· Model quạt : MF8-40-12NO12.8D.
· Tốc độ: 1480vòng/phút.
· Lưu lượng: 60000m³/h.
· Kiểu động cơ: Y2-315L2-4.
· Công suất động cơ: 185KW.
· Điện áp định mức: 400V.
[bookmark: _heading=h.44sinio]2. Phần áp lực lò hơi (bổ sung lại cây thư mục).
2.1. Hệ thống bao hi.
Bao hơi và thiết bị liên quan.
a) Mô tả hệ thống
		Bao hơi có thể trữ nước để đáp ứng với sự thay đổi tức thời của dòng nước và đảm bảo cung cấp hơi cho quá trình quá nhiệt tốt nhất và nước cho các ống nước xuống. Bao hơi là 1 phần quan trọng của hệ thống tuần hoàn tự nhiên, sự phân tách hơi nước được thực hiện trong bao hơi. Hơi từ ống sinh hơi vào bao hơi qua 190 bộ phân ly kiểu cyclone loại nằm đứng, sau đó hơi được đi qua 69 cửa chớp hình chữ W, các tấm phân tách và các đĩa được phân bố đồng đều các lỗ thoát hơi để thực hiện quá trình phân tách hơi nước một cách triệt để, nước được phân tách và nước cấp sẽ được trộn lẫn với nhau và sau đó đi vào tường nước của lò hơi để tái tuần hoàn. Hơi bão hòa được tách ra sẽ di chuyển vào ống góp đầu vào của bộ quá nhiệt trần.
b) [bookmark: _heading=h.2et92p0]Thông số kỹ thuật.
· Kích thước thân bao hơi :  Φ2090×145mm 
· Chiều dài của thân bao hơi: 24.733mm. 
· Cả 2 đầu đều có dạng vát hình cầu tổng chiều dài: 26983mm. 
· Vật liệu 13MnNiMo54 
· Bao hơi được treo trên các dầm xà thông qua 2 đai chữ U Φ200, được làm từ vật liệu SA-675Gr.70. 
· Độ cao của tâm bao hơi là 77.15m.
· Trọng lượng của bao hơi và thiết bị  ở trong đó: 210 tấn.
· Van an toàn bao hơi: 6 van, loại van 1749WB.
2.1. Hệ thống xả liên tục.
a) Mô tả hệ thống
Hệ thống xả liên tục được bố trí ở bao hơi nhiệm vụ xả nước có nồng độ muối cao sau khi qua quá trình bốc hơi ở bao hơi, đảm bảo nước lò có nồng độ muối đạt tiêu chuẩn, hệ thống gồm các thiết bị chính sau:
· Van điện trên đường xả liên tục từ hai đầu bao hơi: 2 cái
· Van điều chỉnh trên đường xả liên tục từ hai đầu bao hơi: 2 cái 
b) Thông số kỹ thuật
· Van điện trên đường xả liên tục :Van điện (FIG: 12G5AJ- 1056G-05-1; BODY: A105; DISC: CO- CR; SEAT: CO- CR; NSX; CONVAL)
· Van điều chỉnh trên đường xả liên tục : Van điều chỉnh xả liên tục: NSX: Fisher; PN: 3750PSI;  Thân van: 2-1694; GWM-E; WC9; L93527; Mặt bích: CMJ; WC9; L9893; 21227829;
2.2. Hệ thống xả khẩn cấp
a) Mô tả hệ thống
Hệ thống xả khẩn cấp được bố trí ở bao hơi có nhiệm vụ xả nước bao hơi khi mức nước vượt quá trị số cho phép. Hệ thống gồm các thiết bị chính sau:
· Van điện nhất thứ đường xả khẩn cấp: 1 cái 
· Van điện nhị thứ đường xả khẩn cấp: 1 cái 
b) Thông số kỹ thuật
· Van điện (FIG: 12G5AJ- 1058J-04-1; Size 2.5”; BODY: A105; DISC: CO- CR; SEAT: CO- CR; NSX; CONVAL)
3. Hệ thống ống quá nhiệt
3.1. Bộ quá nhiệt trần
a) Mô tả hệ thống
		Hơi bão hòa đi từ bao hơi được đưa vào ống góp sau đó vào bộ quá nhiệt trần thông qua 38 đường ống kết nối (Φ168.3x16, SA-106C). Vách của bộ quá nhiệt trần được tạo nên bởi 362 ống (Φ51x6, 15CrMoG). Hơi sau khi được gia nhiệt trong vách ống của bộ quá nhiệt trần được đưa đến ống góp đầu ra. Hơi bão hòa được chia thành 2 dòng trong ống góp đầu ra của bộ quá nhiệt trần.
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Tên vật tư
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Ống chuyển tiếp hơi bão hòa từ bao hơi vào ống góp đầu vào quá nhiệt trần
	Ống thép đúc
	38 ống
	Ø168.3x16mm; 
Vật liệu SA106C

	2
	[bookmark: OLE_LINK1]Ống góp đầu vào quá nhiệt trần
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø273x45mm 
Vật liệu SA106C

	3
	Giàn ống quá nhiệt trần
	Ống thép đúc
	180 ống
	Ø51x6.5mm
Vật liệu 15CrMoG

	4
	Ống góp đầu ra quá nhiệt trần
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø273x45mm 
Vật liệu SA106C


3.2. [bookmark: OLE_LINK3]Bộ quá nhiệt HRA
a) Mô tả hệ thống
[bookmark: _Hlk164708230]		Hơi bão hòa đi từ bao hơi được đưa vào ống góp sau đó vào bộ quá nhiệt trần thông qua 38 đường ống kết nối (Φ168.3x16, SA-106C). Vách của bộ quá nhiệt trần được tạo nên bởi 362 ống (Φ51x6, 15CrMoG). Hơi sau khi được gia nhiệt trong vách ống của bộ quá nhiệt trần được đưa đến ống góp đầu ra. Hơi bão hòa được chia thành 2 dòng trong ống góp đầu ra của bộ quá nhiệt trần.
	Một đường hơi sẽ đi đến ống góp phía dưới của tường sau HRA và đi qua 92 ống tường bao quanh của HRA( Φ108X13, SA-210C) và đi vào ống góp dưới của tường trước HRA. Sau đó hơi đi lên ống góp trên của tường trước HRA và ống góp trên tường chia HRA thông qua 24 ống (Φ168.3x16, SA-106C).
[image: F:\DH1\Hinh anh cong truong\Boiler1\DSC03460.JPG]Ống dưới tường sau HRA
Ống dưới tường bên HRA

Hình 6: Hình ảnh thực tế bộ quá nhiệt HRA
		Một đường hơi còn lại sẽ đi đến ống góp trên của tường bên HRA thông qua 18 ống (Φ168.3x16, SA-106C), sau đó đi xuống ống góp dưới của tường bên HRA, sau đó đi vào ống góp dưới đường chuyển tiếp khói thông qua 18 ống (Φ168.3x16, SA-106C), rồi tiếp tục đi lên ống góp trên và cuối cùng đi vào ống góp trên của tường chia HRA thong qua 18 ống (Φ168.3x16, SA-106C).
Sau khi được hòa trộn trong ống góp trên, hơi được đưa tới ống góp đầu vào của bộ quá nhiệt cấp 2 thông qua tường chia HRA.
Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Tên vật tư
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Ống góp trên tường chia HRA
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø273x50mm
Vật liệu SA106C

	2
	Giàn ống tường trước HRA
	Ống thép đúc
	272 ống
	Ø57x7mm
Vật liệu SA210C

	3
	Giàn ống tường sau HRA
	Ống thép đúc
	272 ống
	Ø51x6.5mm
Vật liệu SA210C

	4
	Ống góp dưới HRA
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø219x38mm
Vật liệu SA106C

	5
	Giàn ống vách tường trái HRA
	Ống thép đúc
	76 ống
	Ø51x6.5mm
Vật liệu SA210C

	6
	Giàn ống vách tường phải HRA
	Ống thép đúc
	76 ống
	Ø51x6.5mm
Vật liệu SA210C

	7
	Ống góp dưới tường chia HRA (ống góp đầu vào QNC1)
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø355.6x70mm
Vật liệu SA106C


3.3. Bộ quá nhiệt cấp 1
a) Mô tả hệ thống
	Bộ quá nhiệt cấp 1 ( ống Φ57) được đặt trên đường phía sau HRA, chia thành tầng nằm ngang và nằm dọc. Trong tầng nằm ngang, 2 ống được uốn cong trong mỗi cuộn ống xoắn. Có 270 mảng ống cùng một hàng được đặt dọc theo chiều rộng của đường khói, chia thành 4 khối có bước ống nằm ngang 127mm. Khoảng không gian để phục vụ cho quá trình bảo dưỡng được đặt trong mỗi khối. Tất cả các ống xoắn nằm ngang được đặt trên tường chia và tường trước HRA. Đỉnh của mỗi khối có đặt một khoảng hổng, có dạng như là đầu ra nằm dọc của bộ quá nhiệt cấp 1, ở đây cứ 2 mảng ống được ghép lại thành 1 mảng. Bước ống nằm ngang là 254mm. Các đường ống kết nối mỗi một khối với tấm ghép.
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Tên vật tư
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Ống góp đầu vào bộ quá nhiệt cấp 1
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø355.6x70mm
Vật liệu SA106C

	2
	[bookmark: OLE_LINK4]Giàn ống bộ quá nhiệt cấp 1
	Ống thép đúc
	270 panels
	Ø57x7mm
Vật liệu SA210C

	3
	Giàn ống bộ quá nhiệt cấp 1
	Ống thép đúc
	270 panels
	Ø57x8mm
Vật liệu 15CrMoG

	4
	Giàn ống bộ quá nhiệt cấp 1
	Ống thép đúc
	270 panels
	Ø57x9mm
Vật liệu 12CrlMoVG

	5
	Ống góp ra vào bộ quá nhiệt cấp 1
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø610x65mm 
Vật liệu 12CrlMoVG


3.4. Bộ quá nhiệt mành
a) Mô tả hệ thống
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Bộ quá nhiệt bức xạ (hay còn gọi bộ quá nhiệt mành) trao đổi nhiệt bức xạ được lắp đặt ở phía trên của buồng đốt, hơi sau khi qua bộ quá nhiệt cấp 1 sẽ chuyển tiếp đi vào bộ quá nhiệt mành, Có 11 mảng ống tường chia được bố trí dọc theo chiều rộng của buồng đốt. Chúng được tạo nên bởi 53 ống Φ51. Bước ống ngang là S1=2857.5mm. Bộ quá nhiệt bức xạ tường chia nhận trực tiếp nhiệt bức xạ. Với sự kết hợp của bộ quá nhiệt bức xạ và bộ quá nhiệt đối lưu, đường đặc tính điều khiển nhiệt độ có thể điều chỉnh mịn. Các lỗ tiết lưu với kích thước khác nhau  được đặt trong ống góp vào  để tránh sự chênh lệch nhiệt độ.
b) 	Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Tên vật tư
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Ống góp vào bộ QN mành
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø609.6x55mm
Vật liệu 12CrlMoVG

	2
	Ống góp vào giàn ống QN mành
	Ống thép đúc
	11 ống
	Ø323.9x45mm
Vật liệu 12CrlMoVG

	3
	Giàn ống quá nhiệt mành
	Ống thép đúc
	11 panels
	Ø51x9mm
Vật liệu 12CrlMoVG 

	4
	Giàn ống quá nhiệt mành
	Ống thép đúc
	11 panels
	Ø51x9mm
Vật liệu  SA213T91

	5
	Ống góp ra giàn ống QN mành
	Ống thép đúc
	11 ống
	Ø219x36mm
Vật liệu 12CrlMoVG


3.5. Bộ quá nhiệt cấp 2
a) Mô tả hệ thống
Bộ quá nhiệt cấp 2 được đặt khu vực đường chuyển tiếp khói, ống Ø51. Hơi sau khi qua bộ quá nhiệt mành sẽ tiếp tục đi vào bộ quá nhiệt cấp 2 và cuối cùng đi vào ống góp đầu ra bộ quá nhiệt cấp 2 đi vào tua bin.
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Tên vật tư
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Ống góp đầu vào giàn ống bộ quá nhiệt cấp 2
	Ống thép đúc
	60 ống
	Ø219x36
Vật liệu 12CrlMoVG

	3
	Giàn ống bộ quá nhiệt cấp 2
	Ống thép đúc
	60 panels
	Ø51x9mm
Vật liệu SA213T91

	4
	Giàn ống bộ quá nhiệt cấp 2
	Ống thép đúc
	60 panels
	Ø51x9mm
Vật liệu SA213TP347H

	5
	Ống góp đầu ra bộ quá nhiệt cấp 2
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø609.6x70mm
Vật liệu SA 335P91


3.6. [bookmark: _heading=h.l94fa4o0b25n]Van của hệ thống hơi quá nhiệt, tái nhiệt
a) Mô tả hệ thống
Hệ thống hơi quá nhiệt có chức năng quá nhiệt hơi bảo hòa thành hơi quá nhiệt đến nhiệt độ 5410C. Sinh công ở tuabin cao áp.
Hệ thống hơi tái nhiệt nâng cao nhiệt độ hơi thoát sau khi ra khỏi tuabin cao áp đến nhiệt độ 541oC. Sinh công ở tuabin trung áp & hạ áp.
Điều chỉnh ổn định nhiệt độ hơi quá nhiệt, tái nhiệt, bảo vệ an toàn thiết bị khi quá áp. Các thiết bị chính trong hệ thống gồm: 
+ Van an toàn đầu ra bộ quá nhiệt;
+ Van an toàn điện (PCV) đầu ra bộ quá nhiệt;
+ Van xả thoát khí các bộ quá nhiệt;
+ Van xả đọng các bộ quá nhiệt;
+ Van phun giảm ôn quá nhiệt cấp 1;
+ Van phun giảm ôn quá nhiệt cấp 2;
+ Van lấy mẫu hơi các bộ quá nhiệt
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Van an toàn đầu ra bộ quá nhiệt
	Type : 1749WB
Nsx : Consolidate
	02

	2
	Van an toàn điện (PCV)
	Type 3538W-1-118-FB2000
Nsx : Consolidate
	02

	3
	Van xả thoát khí
	Van cầu (Globe valve) Model: HD91-200JM; DN20mm; PN320
Body material: A182 F12; Connect: butt weld ends;
	20

	4
	Van điện xả đọng các bộ quá nhiệt
	Van điện (FIG: 12G5AJ- 1058J-04-1; Size 2.5”; BODY: A105; DISC: CO- CR; SEAT: CO- CR; NSX; CONVAL)
	16

	5
	Van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 1
	Type valve: HPT; Size valve: 3 inch; Port size 2-7/8 inch; Class 1500; Serial valve: 0021227615
Nsx : Fisher
	02

	6
	Van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 2
	Type valve: HPT; Serial valve: 0021227620; Size valve: 2 inch; Class: 1500; Port size 1 7/8; Connect: butt weld end
Nsx : Fisher
	02

	7
	Van lấy mẫu hơi quá nhiệt
	Van kim: Fitok: NFSS-MTS16-9W-G; 316 SS, NF Series, 16mm Tube Socket Weld, Graphite Packing, 6000 psig (414 bar), -65°F to 1200°F (-54°C to 649°C), 0.39 in. Orifice, Stellite Stem Tip.
	06


4. Hệ thống ống quá nhiệt trung gian
4.1. Bộ tái nhiệt cấp 1
a) Mô tả hệ thống
Bộ tái nhiệt cấp 1 được bố trí trên đường dẫn phía trước của bộ thu hồi nhiệt HRA, bộ phần này gồm 270 ống. Những ống này có Φ57x4.5mmmm. Bước ống ngang S1 = 127mm. Bốn ống được uốn cong trong mỗi giàn. Những không gian bảo dưỡng được thiết lập cho mỗi giàn. Tất cả giàn ống  nằm trên khu vực thu hồi nhiệt HRA tường trước và tường ngăn. Giàn ống phía trên đi vào vùng chuyển tiếp khói, phần đầu ra dạng đứng đi qua bộ quá nhiệt cấp 1, tại đây 2 giàn hợp lại thành 1 giàn.
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Tên vật tư
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Ống góp đầu vào bộ tái nhiệt cấp 1
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø762x45mm
Vật liệu SA106C

	2
	Giàn ống bộ tái nhiệt cấp 1
	Ống thép đúc
	270 panels
	Ø57x4.5mm
Vật liệu SA210C 

	3
	Giàn ống bộ tái nhiệt cấp 1
	Ống thép đúc
	270 panels
	Ø57x4.5mm
Vật liệu 12Cr1MoVG


4.2. Bộ tái nhiệt cấp 2
a) Mô tả hệ thống
Bộ tái nhiệt cấp 2  được bố trí đường chuyển tiếp khói trang bị 135 ống. Ống có kích thước Φ57x4.5mm, 8 ống được uốn cong ở mỗi giàn. Bước ống ngang S1 = 254mm. Thanh tròn và tấm ghép sử dụng để giữ. Dòng hơi đi lên ngược dòng với dòng khói, hơi sau khi ra khỏi bộ tái nhiệt cập 2 sẽ đi vào ống góp chung và vào tua bin trung áp (IP).
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Tên vật tư
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Giàn ống đầu vào bộ tái nhiệt cấp 2
	Ống thép đúc
	135 panels
	Ø57x4.5mm
Vật liệu SA213T91

	2
	Giàn ống đầu ra bộ tái nhiệt cấp 2
	Ống thép đúc
	135 panels
	Ø57x4.5mm
Vật liệu SA213TP347H

	3
	Ống góp đầu ra bộ tái nhiệt cấp 2
	Ống thép đúc
	01 ống
	Ø1160x85mm
Vật liệu SA335 P22


4.3. Van của hệ thống hơi tái nhiệt
a) Mô tả hệ thống
Hệ thống hơi tái nhiệt nâng cao nhiệt độ hơi thoát sau khi ra khỏi tuabin cao áp đến nhiệt độ 5410C. Sinh công ở tuabin trung áp & hạ áp. Điều chỉnh ổn định nhiệt độ hơi quá nhiệt, tái nhiệt, bảo vệ an toàn thiết bị khi quá áp. Các thiết bị chính trong hệ thống gồm: 
+ Van an toàn đầu ra bộ tái nhiệt;
+ Van an toàn đầu vào bộ tái nhiệt;
+ Van xả thoát khí các bộ tái nhiệt;
+ Van xả đọng các bộ tái nhiệt;
+ Van phun giảm ôn tái nhiệt cấp;
+ Van lấy mẫu hơi các bộ quá nhiệt
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Van an toàn đầu ra bộ tái nhiệt
	Type : 1785RWD-5S
Nsx : Consolidate
	02

	2
	Van an toàn đầu vào bộ tái nhiệt
	Type : 1705RRWD-5S
Nsx : Consolidate
	06

	3
	Van xả thoát khí
	Van cầu (Globe valve) Model: HD91-200JM; DN20mm; PN320
Body material: A182 F12; Connect: butt weld ends;
	04

	4
	Van điện xả đọng các bộ quá nhiệt
	Van điện (FIG: 12G5AJ- 1058J-04-1; Size 2.5”; BODY: A105; DISC: CO- CR; SEAT: CO- CR; NSX; CONVAL)
	04

	5
	Van điều chỉnh phun giảm ôn tái
	Type valve: HPS; Serial valve: 0021227623; Size valve: 1 inch; Class: 1500; Connect: butt weld end Nsx : Fisher
	02

	6
	Van lấy mẫu hơi tái nhiệt
	Van cầu: NORI320 ZXSV PN250/320 DN15 1.7380 GLOBE VALVE WITH STUFFING BOXSTRAIGHTWAY PATTERN WITH BUTT WELD ENDS DESIGN ACC. TO LEAFLET 7640.1 Type ZXSV Nominal pressure PN 320 Nominal Size DN 15 Body Material 1.7380 - 10CrMo 9-10 NSX: KSB
	04


5. Hệ thống ống sinh hơi
[bookmark: _heading=h.o5juukgc0fl]5.1. Buồng đốt
a) Mô tả hệ thống
        	Kích thước buồng đốt là 16.012m x 34.48m và thể tích buồng đốt 16733m3. Khu vực bức xạ nhiệt lớn nhất của buồng đốt sẽ được bao quanh bởi mảng ống tưởng nước. Phần trên đỉnh của buồng đốt bao gồm bộ quá nhiệt mành và bộ quá nhiệt cấp 2 ở phía sau. Bộ tái nhiệt cấp 2 được sắp xếp bố trí trên đường chuyển tiếp khói, bộ quá nhiệt cấp 1, bộ tái nhiệt cấp 1 và bộ hâm được sắp xếp trên đường khói ra phần đuôi lò.
        	b) Thông số kỹ thuật
- Kích thước buồng đốt là 34480mm x 16012mm;
- Thể tích buồng đốt 16733m3; 
- Các ống của tường nước có kích thước Φ76×9, bước ống là 114.3mm
5.2 Giàn ống sinh hơi
a) Mô tả hệ thống
Dàn ống sinh hơi là một trong những bề mặt nhật nhiệt của lò hơi, thiết bị bay hơi. Chức năng chính của dàn ống sinh hơi là hấp thụ nhiệt bức xạ trong buồng đốt để làm nóng nước và sản xuất ra hơi bão hòa; thứ hai, đó là để bảo vệ vách buồng đốt bằng cách giảm những thiệt hại do tro nóng chảy có nhiệt độ cao bám vào thành lò. Nhiệt độ bên trong tường cách nhiệt của lò hơi, sau khi lắp đặt dàn ống sinh hơi được giảm đi rất nhiều và do đó độ dày và trọng lượng của tường lò sẽ giảm. Đối với tường làm mát bằng nước đỡ ở bên trên, dàn ống sinh hơi có thể đóng vai trò của giá treo tường lò. Ngoài ra, với dàn ống sinh hơi như vậy trong lò, tổng bề mặt đốt nóng và chi phí xây dựng buồng đốt được giảm đi.
	Buồng đốt được kết cấu bởi các mảng ống sinh hơi. Phần thấp của lò hơi có dạng vai kép. Phần phễu lạnh của buồng đốt nghiêng một góc 55˚. Dưới đáy lò có một cửa 1524mm kết nối tới hệ thống thải xỉ đáy lò. Nhiên liêu sử dụng là than rắn, khó đốt cháy, thời gian đốt cháy lâu. Do đặc tính của than, các vòi đốt được đặt ở vai lò, quá trình cháy hướng xuống dưới, tạo nên ngọn lửa hình W. Trên một vài phần của phần thấp buồng đốt, đai cháy được đặt để giữ đủ nhiệt độ, giúp cho than cháy ổn định ở tải thấp.
	Có rất nhiều ống sinh hơi trong buồng đốt. Kích thước của các ống sinh hơi là Φ76x9 với vật liệu là SA-210C,  6 ống nước xuống (Φ609.6x60, SA-106C), các ống nước cấp (Φ168.3x18, SA-106C) và các ống lên (Φ168.3x16, SA-106C). Đặc tính của tường nước này là tốt. Nó có thể bảo đảm rằng tường nước an toàn bởi vì nó có tỉ lệ tuần hoàn cao, tính tập trung cao và dự trữ an toàn lớn.
[image: ]










Hình …..: Sơ đồ tường nước
b) Thông số kỹ thuật
· Ống sinh hơi khu vực buồng đốt: 
+ Số lượng: 930 ống;
+ Kích thước Φ76×9mm;
+ Bước ống là 114.3mm;
+ Vật liệu SA-210C;
[bookmark: _heading=h.4707s0pfuuhu]5.3. Hệ thống xả định kỳ
a) 	Mô tả hệ thống
Các đường xả định kỳ được bố trí ở  các ống góp dưới của tường nước nhiệm vụ thải bỏ nước chứa các tạp chất lơ lửng được tích tụ trong quá trình vân hành. Các thiết bị chính trong hệ thống gồm:
+ Đường ống xả định kỳ : 32 đường
+ Van tay xả định kỳ : 32 van
+ Van điện xả định kỳ : 32 van
+ Van tổng xả định kỳ : 08 van
+ Van lấy mẫu nước : 04 van
+ Bình giãn nở xả định kỳ: 01 bình 
+ Van điện đường làm mát bình xả định kỳ : 01 van
+ Van tay đường làm mát bình xả định kỳ : 01 van
+ Van điện vào bình xả định kỳ : 01 van
+ Van tay vào bình xả định kỳ : 01 van
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Đường ống xả định kỳ
	Ống thép đúc:
- Kích thước: Ф26.7x3.91mm;
- Tiêu chuẩn độ dày SCH80;
- Vật liệu: SA-210C
	32

	2
	Van tay xả định kỳ
	Van cầu (Globe valve) Model: HD91-200JM; DN20mm; PN320; Body material: A182 F12, Stem
material: 1.4122; Connect butt weld ends
	32

	3
	Van điện xả định kỳ
	Type: Y-Globe Stop valve, Motor valve 5E Y-PATTERN GLOBE STOP VALVE - FIGURE NO: 1.00-13G4CJ-F225E;   DN25mm; PN: 20Mpa; 
Body: SA-182 F22  
Seat: Cobalt AlloyAMS 5387 
3. Disc: Cobalt Alloy-AMS 5387 
4. Stem: ASTM A 582 416
Connect: butt weld  
	32

	4
	Van điện tổng xả định kỳ
	Van cầu (Globe valve) của NSX: Conval valve, type: Y-Globe Stop valve, Motor valve; Size 1.5''; PN:32Mpa; Nhiệt độ làm việc: 550 độ C; Connect: butt weld Vật liệu: 1. Body: SA-182 F22 2. Seat: Cobalt Alloy-AMS 5387 3. Disc: Cobalt Alloy-AMS 5387 4. Stem: ASTM A 582 416
	02

	5
	Van điện tổng xả định kỳ
	Van cầu (Globe valve) của NSX: Conval valve, type: Y-Globe Stop valve, Motor valve; Size 2''; PN:32Mpa; Nhiệt độ làm việc: 550 độ C; Connect: butt weld Vật liệu: 1. Body: SA-182 F22 2. Seat: Cobalt Alloy-AMS 5387 3. Disc: Cobalt Alloy-AMS 5387 4. Stem: ASTM A 582 416
	02

	6
	Van tay tổng xả định kỳ
	Y-Plattern globe valve; Van tay; Size: DN40mm; Kiểu kết nối: van hàn BW; Vật liệu thân van “body material”: ASTM A182 F22; Nsx : Velan valve
	02

	7
	Van tay tổng xả định kỳ
	Y-Plattern globe valve; Van tay; Size: DN50; Kiểu kết nối: van hàn BW; Vật liệu thân van “body material”: ASTM A182 F22; + Có cơ cấu chống rung cho Disc và Stem [Fully guided disc (Bottom & top)] + Vật liệu Wedge/disc: CoCr alloy nguyên khối. + Seat surface: CoCr alloy; + Stem: 13Cr (410); +Vòng packing được nén trước 4000 Psi (275 bar) tại nhà máy (Packing ring individually pre-stress at apx 4000Psi); Type: B08-9076Z-06TS; Nsx : Velan valve
	02



[bookmark: _heading=h.jt2d2h9gi1iy]5.4 Hệ thống sấy tường nước của lò hơi
a) 	Mô tả hệ thống
+ Van tay chặn đường ống cấp hơi dùng sấy tường nước: 1 cái ;
+ Van điện đường ống cấp hơi dùng sấy tường nước: 1 cái ;
+ Van tay chặn đầu vào đường hơi dùng sấy tường nước: 12 cái;
+Van xả drain nhất thứ đường hơi dùng sấy tường nước: 2 cái
[bookmark: _heading=h.adgr1xyqxajt]5.5 Van hệ thống nước cấp
a) Mô tả hệ thống
Hệ thống nước cấp cấp nước đã khử khí từ bồn nước khử khí đi qua các bộ gia nhiệt cao áp, cụm van điều chỉnh nước cấp. Nước cấp được gia nhiệt đến nhiệt độ xác định trong các bộ gia nhiệt cao áp bằng hơi trích từ các cửa trích để cải thiện hiệu suất nhiệt của tổ máy.
Nguyên lý làm việc việc của hệ thống: Nước cấp từ bồn khử khí → Bơm tăng áp → Bơm cấp → các bình gia nhiệt cao áp → bộ tiết nhiệt lò hơi → bao hơi.

6. Hệ thống ống bộ hâm
a) Mô tả hệ thống
Bộ hâm nước được đặt bên dưới bộ tái nhiệt cấp 1 và bộ quá nhiệt cấp 1, nằm trong vùng chuyển tiếp khói và được sắp xếp thẳng hàng. Nước từ hệ thống nước cấp đi vào bên trong ống góp đầu vào của bộ hâm(Φ508x65, SA-106C). Sau khi đi qua các dàn ống xoắn của bộ hâm, nước được đưa tới 8 ống góp thứ cấp đầu ra của bộ hâm nước(Φ406.4x52, SA-106C). Sau đó, nước được đưa tới các đường ống thu gom (Φ406.4x45, SA-106C) thông qua các đường ống kết nối (Φ133x16, SA-106C). Cuối cùng , nước được đưa đến hai đầu của bao hơi.
[image: F:\DH1\Hinh anh cong truong\Boiler\IMG_20140611_151143.jpg]Ống góp đầu vào bộ hâm
8 ống góp thứ cấp đầu ra bộ hâm

	Hình 4: Hình ảnh thực tế giàn ống bộ hâm
	Các ống xoắn của bộ hâm nước được làm bằng các ống trần (Φ51x6, SA-210C), mỗi mảng ống xoắn được ghép bởi 5 hàng ống .
	Nước trong bộ hâm đi ngược chiều với dòng khói. Bên dưới mỗi ống góp đầu ra của bộ hâm có bố trí đường ống xả.
Tấm chắn chống ăn mòn được che phủ trên các ống phía đỉnh và uốn cong.
Hai đường ống tái tuần hoàn (Φ108x14, SA-106C) được thiết kế để kết nối ống góp đầu vào của bộ hâm nước với ống nước xuống đầu tiên nằm bên phía phải.
Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Tên vật tư
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Ống góp đầu vào bộ hâm
	Ống thép đúc
	01 ống
	Φ508×65mm,
Vật liệu SA-106C

	2
	Ống góp đầu ra bộ hâm
	Ống thép đúc
	01 ống
	Φ406×52mm,
Vật liệu SA-106C

	3
	Giàn ống bộ hâm
	Ống thép đúc
	
	Φ51×6mm,
Vật liệu SA-210C

	4
	Đường ống tái tuần hoàn
	Ống thép đúc
	02 ống
	Φ108×14mm,
Vật liệu SA-106C

	5
	Ống nước cấp tới bao hơi
	Ống thép đúc
	02 ống
	Φ406.4×38mm,
Vật liệuSA-106C


7. Hệ thống vòi đốt dầu
a) Mô tả hệ thống
Lò hơi Nhà máy Nhiệt điện DH1 có tổng cộng 36 vòi đốt dầu HFO. Dầu nhiên liệu dùng là dầu nặng HFO, mỗi vòi dầu được dùng cần đánh lửa năng lượng cao để mồi. Gồm 36 cần đánh lửa, biến thế mồi tương ứng với 36 vòi dầu.
		Mỗi vòi dầu được hóa mù bằng hơi tự dùng; Gồm có van hóa mù dầu, van thông thổi, van cung cấp dầu đều được dẫn động bằng khí nén, còn có van tay đường hơi và van tay đường dầu để cô lập. Mỗi vòi dầu được điều khiển trên DCS và local thông qua tủ điều khiển Local tương ứng.
b) [bookmark: _heading=h.3j2qqm3]Thông số kỹ thuật.
	Có 36 vòi đốt dầu có cơ cấu chấp hành điều khiển bằng khí nén; 
Model: XYQ-3/1300 ; Áp suất dầu : 0.3-1.8 Mpa ; Áp suất hơi : 0.3-1.3 Mpa;
8. Hệ thống nghiền than
8.1. Hệ thống chế biến than và các thiết bị liên quan
8.1.1. Bunker và các thiết bị liên quan
a) Mô tả tóm tắt hệ thống thiết bị
[bookmark: _Toc414612599][bookmark: _Toc414614150]- Bunker than nguyên theo cấu tạo bằng thép, hình hộp chữ nhật ở phần phía trên và kết nối phần bên dưới với đầu nối hình chóp cụt lật ngược, nối với đầu vào của máy cấp. Bunker than thô được chia ra 2 phểu xuống than cấp cho 2 máy cấp than nguyên của mỗi máy nghiền.
- Bunker than nguyên có dung tích chứa khoảng 594 tấn than. Trên mỗi phễu than xuống than nguyên có bố trí các đường bắn khí nén (Air canon) để thông tắc phễu than. Cuối phễu than có bố trí 1 van chặn dùng để cô lập đường than từ bunker xuống máy cấp khi cần thiết.
- Buner than chứa và cung cấp than thô đến máy cấp than nguyên để vận chuyển vào thùng nghiền.

b) Thông số kỹ thuật thiết kế
	[bookmark: _Hlk164775505]STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Air cannon
	- Loại: Tích khí nén làm việc trên nguyên lý đóng mở selenoid.
- Áp suất: 7 kpa.
	Cái
	16

	2
	Bunker
	- Loại: Các phễu than nguyên với cấu trúc hình chữ nhật ở phần trên, phần dưới hình trụ.
 - Thể tích hữu ích của mỗi phễu: 557 m3.
 - Tỉ trọng tính toán của than thô: 1.0668t/m3.
- Tổng công suất dự trử của mỗi phễu than: 3565 tấn.
- Sự tiêu thụ cho lò hơi : 290.21 t/h.
	Cái
	02

	3
	Van solenoid air cannon

	- Loại: Van solenoid ASCO
- Type: SCE 238D002
- 230/50-60Hz, 0.5-10bar
- NSX: ASCO
	Cái
	16

	4
	Bình dầu bôi trơn air cannon

	- Model: SL-400 (SNS)
- Ren kết nối: ½ inch (female)
- Max pressure: 1.0 Mpa
- NSX: SNS
	Cái
	16


8.1.2. Máy cấp than
a) Mô tả tóm tắt hệ thống thiết bị
- Hệ thống đốt than bột trực tiếp điều chỉnh công suất của lò hơi thông qua việc điều chỉnh máy cấp than, máy cấp than phải có khả năng điều chỉnh tốt và độ chính xác cao. Máy cấp điều chỉnh lượng than xuống thùng nghiền bằng điều chỉnh biến tần của động cơ quay băng tải.
- Mỗi 01 lò hơi có 06 máy nghiền than và được cấp than bởi 12 máy cấp tương ứng. 01 máy nghiền được cấp than bởi 02 máy cấp, và thiết bị của hệ thống chế biến than được cung cấp bởi Công ty TNHH Thiết bị năng lượng Shenyang.
- Mã KKS của máy cấp than nguyên: X0HFB11AF001, X0HFB12AF001, X0HFB21AF001, X0HFB22AF001, X0HFB31AF001, X0HFB32AF001, X0HFB41AF001, X0HFB42AF001, X0HFB51AF001, X0HFB52AF001, X0HFB61AF001, X0HFB62AF001.
b) Thông số kỹ thuật
- Đặc điểm thiết bị
	Loại
	E82490

	Tên thiết bị
	Loại cân điện tử

	Phương pháp điều chỉnh
	Điều chỉnh tần số

	Khoảng cách vận chuyển
	8942mm và 2971mm

	Công suất vận chuyển
	5,6-56t/h

	Áp suất thiết kế của vỏ
	0,35 Mpa


- Thông số kỹ thuật thiết bị liên quan
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Băng tải máy câp
	- Loại: Electric Gravimetric Coal Feeeder E62490 (máy cấp)
- Kiểu : Điều chỉnh tần số
- Khoảng các vận chuyển: 8942mm và 2971mm
Công suất:5-56t/h
	Bộ
	01

	2
	Xích cào
	- Loại: Electric Gravimetric Coal Feeeder E62490

	Bộ
	02

	3
	Van đầu vào và đầu ra máy cấp
	- Type: DZW30-24-A01-WK-ZTD11 Tún: 125
- Output Speed: 24r/min Protection Degree: IP65
- Control Torque: Min/Mã 150/450 Nm
- No: 131124527 Date: 2013/07
- NSX: YANGZHOU ELECTRIC POWER EQUIPMENT MANUFACTURE FACTURE FACTORY YANGZHOU CHINA.

	Cái
	04


8.1.3. Phân ly
a) Mô tả tóm tắt hệ thống thiết bị
- Hệ thống chế biến than kép 2 đầu vào, 2 đầu ra thì mỗi máy nghiền được bố trí 2 bộ phân ly thô ở 2 đầu ra của máy nghiền với mã KKS tương ứng X0HFB10AT001, X0HFB10AT002, X0HFB20AT001, X0HFB20AT002, X0HFB30AT001, X0HFB30AT002, X0HFB40AT001, X0HFB40AT002, X0HFB50AT001, X0HFB50AT002, X0HFB60AT001, Bộ phân ly than thô có chức năng tách các hạt bột than có kích thước lớn ra khỏi hỗn hợp than bột và gió để đưa quay lại máy nghiền tiếp tục nghiền lại, còn những hạt than đủ tiêu chuẩn được đưa tới vòi đốt cyclon kép để tách thành 02 dòng đặc loãng đưa vào buồng đốt;
- Nguyên lý làm việc: Dòng hỗn hợp than bột và gió đưa tới bộ phân ly thô. Theo nguyên lý ly tâm, trọng lực và lực quán tính thì những hạt than thô và kích cỡ to hơn sẽ rơi xuống và được tái tuần hoàn về máy nghiền qua đường hoàn nguyên để nghiền lại. Những hạt than nhỏ hơn được gió đưa lên cửa chớp, tại đây than được phân ly 1 lần nữa, những hạt than không đủ tiêu chuẩn tiếp tục rơi xuống và đi về đường hoàn nguyên, những hạt than còn lại sau khi đi qua cửa chớp đi vào trong có thiết bị phân ly dạng quay để cắt dòng hỗn hợp than và gió. Tốc độ quay của thiết bị này được điều chỉnh bởi động cơ điều chỉnh kiểu biến tần. Những hạt than không đủ tiêu chuẩn được rơi xuống phễu dưới, được gom lại và đi ra ngoài qua 3 cửa lật cơ khí được gắn phía ngoài hình lục giác và quay lại đường hoàn nguyên.
- Những hạt than đủ tiêu chuẩn được gió mang đi lên trên theo các đường ống để đưa tới vòi đốt cyclon kép.
- Bộ phân ly than thô có thể chỉnh độ mịn của than bột bằng cách điều chỉnh số vòng quay của thiết bị phân ly;
b) Thông số kỹ thuật
- Thông số thiết bị của bộ phân ly than
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hộp giảm tốc phân ly
	- Loại: RF10-13.66-YVP15KW-4P-M4-J1-Ø450.
- Công suất: 15kW.
	Bộ
	02

	2
	Động cơ phân ly

	- Loại: VP 160L-4.
- Công suất: 15 kW.
- Điện áp: 400 V.
- Dòng điện: 30 A.
- Tốc độ: 1460 v/p.
- Loại vòng bi: 6309 2RS - 6309 2RS.
	Cái
	02

	3
	Van solenoid của van đầu thoát vòi than

	- Model:VF 5244-4DZ1-04F.
- Voltage:220Vac (50-60Hz).
- Power:1,7Va.
- NSX: SMC made in Japan.
	Cái
	06

	4
	Sensor đo nhiệt độ vòi than

	- Cảm biến nhiệt độ RTD.
- WZPN2 – 230K; Pt100.
- Range: -200 ÷ +500°C.
- Chiều dài: 40cm.
- Đường kính vỏ: 16mm.
- Đường kính đai ốc: 27mm .
-NSX: Shanghai Automation Instrumention Co.,Ltd.
	Cái
	06

	5
	Bộ tách ẩm khí nén điều khiển van đầu thoát vòi than

	- SNS REGULATOR.
- Model:QSL-25.
- Set press:1.5-8kg/cm2.
- Đường kính ren:30mm.
- NSX:SNS Pneumatic co.,ltd.
	Bộ
	04


8.1.4. Van đầu thoát phân ly
a) Mô tả tóm tắt hệ thống thiết bị
- Hệ thống chế biến than kép 2 đầu vào, 2 đầu ra thì mỗi máy nghiền được bố trí 2 bộ phân ly thô ở 2 đầu ra của máy nghiền. Bộ phân ly than thô có chức năng tách các hạt bột than có kích thước lớn ra khỏi hỗn hợp than bột và gió để đưa quay lại máy nghiền tiếp tục nghiền lại, còn những hạt than đủ tiêu chuẩn được đưa tới vòi đốt cyclon kép để tách thành 02 dòng đặc loãng đưa vào buồng đốt.
- Đầu ra phân ly được lắp đặt 6 van chặn để điều chỉnh số vòi than đưa vào lò.
b) Thông số kỹ thuật
	Van cổng dao ORBINOX

	O.S
	N012057

	Type
	EX

	Body
	GGG40

	Gate
	304SS

	Seat
	METAL

	Packing
	ST+EPDM

	Maxp(bar)
	4

	Flange
	PN10

	Diameter
	DN500

	Actuator
	PNEUMATIC


8.1.5. Van thông thổi vòi than phân ly
a) Mô tả tóm tắt hệ thống thiết bị
- Hệ thống chế biến than kép 2 đầu vào, 2 đầu ra thì mỗi máy nghiền được bố trí 2 bộ phân ly thô ở 2 đầu ra của máy nghiền. Bộ phân ly than thô có chức năng tách các hạt bột than có kích thước lớn ra khỏi hỗn hợp than bột và gió để đưa quay lại máy nghiền tiếp tục nghiền lại, còn những hạt than đủ tiêu chuẩn được đưa tới vòi đốt cyclon kép để tách thành 02 dòng đặc loãng đưa vào buồng đốt.
- Đầu ra phân ly được lắp đặt 6 van thông thổi để điều chỉnh lưu lượng gió thông thổi than bên trong vòi than khi dừng máy nghiền.
b) Thông số kỹ thuật
	Out let Electric Circular Damper of Mill

	Type
	DFMΦ426x180-00

	Fluid Media
	Hot Air

	Serial No.
	13FP026-87

	Design Pressure
	10000Pa

	Design Temp
	120ºc

	Net Meight
	160kg

	Maxp(bar)
	4


8.1.6. Van tổng thông thổi
a) Mô tả tóm tắt hệ thống thiết bị
- Hệ thống chế biến than làm việc theo nguyên lý áp lực dương. Gió và áp suất vận chuyển than được cung cấp bởi 2 quạt gió PAF, lưu lượng gió được điều chỉnh bởi độ mở của góc cánh động. Gió sau khi đi qua quạt được chia làm 02 đường, 01 đường đi vào ống góp chung gió lạnh
- Trên ống góp chung gió lạnh trích 01 đường gió lạnh dùng để thông thổi đường ống than từ đầu ra bộ phân ly tới vòi đốt cyclone kép
- Đường ống thông thổi được bố trí 1 van tổng chặn trước 6 van điều chỉnh thông thổi vòi than.
b) Thông số kỹ thuật
- Van cửa trượt DN250mm – dưới DN450mm
8.1.7. Van chặn gió nóng
a) Mô tả tóm tắt hệ thống
- Hệ thống chế biến than làm việc theo nguyên lý áp lực dương. Gió và áp suất vận chuyển than được cung cấp bởi 2 quạt gió PAF, lưu lượng gió được điều chỉnh bởi độ mở của góc cánh động. Gió sau khi đi qua quạt được chia làm 02 đường. 01 đường đi vào ống góp chung gió lạnh, từ đường này trích 01 đường đi vào đầu hút quạt gió chèn và đi ra lên đường ống góp chung của gió chèn. Đường còn lại đi qua bộ sấy không khí sơ bộ và đi lên bộ sấy không khí kiểu quay nhận nhiệt và đi vào ống góp chung gió nóng
- Từ ống góp gió nóng và gió lạnh trích ra 02 đường đưa tới 2 đầu máy nghiền để đưa vào 2 đầu thùng nghiền sấy nóng và vận chuyển than đi.
- Trước 2 đường gió nóng vào 2 đầu máy nghiền được bố trí 1 van tổng chặn gió nóng.
b) Thông số kỹ thuật
- Van cửa trượt ≥ DN700 mm
8.1.8. Van điều chỉnh gió nóng
a) Mô tả tóm tắt hệ thống
- Hệ thống chế biến than làm việc theo nguyên lý áp lực dương. Gió và áp suất vận chuyển than được cung cấp bởi 2 quạt gió PAF, lưu lượng gió được điều chỉnh bởi độ mở của góc cánh động. Gió sau khi đi qua quạt được chia làm 02 đường. 01 đường đi vào ống góp chung gió lạnh, từ đường này trích 01 đường đi vào đầu hút quạt gió chèn và đi ra lên đường ống góp chung của gió chèn. Đường còn lại đi qua bộ sấy không khí sơ bộ và đi lên bộ sấy không khí kiểu quay nhận nhiệt và đi vào ống góp chung gió nóng
- Từ ống góp gió nóng và gió lạnh trích ra 02 đường đưa tới 2 đầu máy nghiền để đưa vào 2 đầu thùng nghiền sấy nóng và vận chuyển than đi.
- Trên 2 đường gió nóng đưa vào thùng nghiền được bố trí 2 van điều chỉnh gió nóng dùng để điều chỉnh áp suất gió cấp 1 vào thùng nghiền
b) Thông số kỹ thuật
- Van tấm chắn 3 cánh, kích thước 880mm
8.1.9. Van gió lạnh máy nghiền
a) Mô tả tóm tắt hệ thống
- Hệ thống chế biến than làm việc theo nguyên lý áp lực dương. Gió và áp suất vận chuyển than được cung cấp bởi 2 quạt gió PAF, lưu lượng gió được điều chỉnh bởi độ mở của góc cánh động. Gió sau khi đi qua quạt được chia làm 02 đường. 01 đường đi vào ống góp chung gió lạnh để đưa vào máy nghiền
- Trên đường ống gió lạnh có bố trí van tổng và van điều chỉnh để điều chỉnh nhiệt độ than bột đầu ra phân ly.
b) Thông số kỹ thuật
- Van chặn gió lạnh van cửa trượt DN450 đến dưới DN700 mm
- Van điều chỉnh gió lạnh van bướm DN450 đến dưới DN700 mm
8.1.10. Van điều chỉnh gió bypass máy nghiền
a) Mô tả tóm tắt hệ thống
- Hệ thống chế biến than làm việc theo nguyên lý áp lực dương. Gió và áp suất vận chuyển than được cung cấp bởi 2 quạt gió PAF, lưu lượng gió được điều chỉnh bởi độ mở của góc cánh động. Gió sau khi đi qua quạt được chia làm 02 đường. 01 đường đi vào ống góp chung gió lạnh, từ đường này trích 01 đường đi vào đầu hút quạt gió chèn và đi ra lên đường ống góp chung của gió chèn. Đường còn lại đi qua bộ sấy không khí sơ bộ và đi lên bộ sấy không khí kiểu quay nhận nhiệt và đi vào ống góp chung gió nóng.
- Từ ống góp gió nóng và gió lạnh trích ra 02 đường, trên đường này có các van chặn ON/OFF và van điều chỉnh để điều chỉnh nhiệt độ hòa trộn của gió nóng đi vào máy nghiền theo giá trị đầu ra của bộ phân ly thô. Gió sau khi hoàn trộn được đưa tới 2 đầu máy nghiền để đưa vào 2 đầu thùng nghiền sấy nóng và vận chuyển than đi. Trên đường này còn trích 1 đường gió bypass vào hộp Mixbox.
- Van điều chỉnh gió bypass dùng để hỗ trợ vận chuyển than bột khi máy nghiền vận hành ở tải thấp và sấy than nguyên sơ bộ trước khi vào thùng nghiền.
b) Thông số kỹ thuật
- Van Bướm DN450 đến dưới DN700mm
8.1.11. Van điều chỉnh gió công suất máy nghiền
a) Mô tả tóm tắt hệ thống
- Hệ thống chế biến than làm việc theo nguyên lý áp lực dương. Gió và áp suất vận chuyển than được cung cấp bởi 2 quạt gió PAF, lưu lượng gió được điều chỉnh bởi độ mở của góc cánh động. Gió sau khi đi qua quạt được chia làm 02 đường. 01 đường đi vào ống góp chung gió lạnh, từ đường này trích 01 đường đi vào đầu hút quạt gió chèn và đi ra lên đường ống góp chung của gió chèn. Đường còn lại đi qua bộ sấy không khí sơ bộ và đi lên bộ sấy không khí kiểu quay nhận nhiệt và đi vào ống góp chung gió nóng
- Từ ống góp gió nóng và gió lạnh trích ra 02 đường, trên đường này có các van chặn ON/OFF và van điều chỉnh để điều chỉnh nhiệt độ hòa trộn của gió nóng đi vào máy nghiền theo giá trị đầu ra của bộ phân ly thô. Gió sau khi hoàn trộn được đưa tới 2 đầu máy nghiền để đưa vào 2 đầu thùng nghiền sấy nóng và vận chuyển than đi. Trên đường này còn trích 1 đường bypass vào hộp Mixbox để sấy nóng và điều chỉnh áp suất đầu ra của thùng nghiền khi mới khởi động. 
- Trên đường này có bố trí các van điều chỉnh để điều chỉnh lưu lượng gió nóng vào thùng nghiền (van công suất), van điều chỉnh này được điều chỉnh ở chế độ auto khi làm việc và được điều chỉnh theo giá trị đặt công suất của lò hơi
b) Thông số kỹ thuật
- Van Bướm DN450 đến dưới DN700mm
8.1.12. Van gió chèn máy nghiền 
a) Mô tả tóm tắt hệ thống
- Hệ thống chế biến than làm việc theo nguyên lý áp lực dương. Gió và áp suất vận chuyển than được cung cấp bởi 2 quạt gió PAF, lưu lượng gió được điều chỉnh bởi độ mở của góc cánh động. Gió sau khi đi qua quạt được chia làm 02 đường. 01 đường đi vào ống góp chung gió lạnh, từ đường này trích 01 đường đi vào đầu hút quạt gió chèn và đi ra lên đường ống góp chung của gió chèn
- Trên ống góp chung của gió chèn trích 02 đường gió chèn: 01 đường dùng để chèn máy cấp than nguyên và 01 đường còn lại dùng để chèn thùng nghiền.
- Van gió chèn dùng để điều chỉnh áp suất gió chèn vào máy nghiền
b) Thông số kỹ thuật
- Van Cửa trượt DN250 đến dưới DN450mm.
8.1.13. Hộp giảm tốc động cơ vần thùng
a) Mô tả tóm tắt hệ thống
· Động cơ vần thùng dùng để quay máy nghiền với tốc độ thấp khi sửa chữa hoặc ngừng dài ngày;
· Động cơ vần thùng bao gồm: động cơ điện, hộp giảm tốc, bộ phanh hãm, cơ cấu chuyển mạch của các khớp cam dùng sensor cảm ứng vị trí (Switch báo ăn khớp);
· Quá trình quay được thực hiện từ động cơ điện đến hộp giảm tốc thông qua khớp nối trục. Truyền động được tính toán để quay máy nghiền với tốc độ thấp. Trên nắp công tắc hành trình (đầu cảm ứng vị trí) nó liên động tách mạch nguồn cấp cho động cơ chính, như vậy nó loại trừ trường hợp khởi động động cơ chính khi động cơ vần thùng đang làm việc.
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số Lượng

	1
	Hộp giảm tốc vần thùng
	- Loại: NGW-D 123-5
- Công suất: 22kw
- Tốc độ đầu ra: 5.25
- Tỉ số truyền: 280
	Cái
	01


8.1.14. Trạm dầu bôi trơn phun dầu vành răng lớn
a) Mô tả tóm tắt hệ thống
- Hệ thống có chức năng phun tơi dầu bôi trơn lên bề mặt các răng của vành răng lớn, để bôi trơn quá trình ăn khớp truyền động giữa bánh răng chủ động (bánh răng nhỏ) và bánh răng bị động (vành răng lớn). Dầu sau khi phun bôi trơn không được tái sử dụng mà thải bỏ ra ngoài.
- Dầu bôi trơn vành răng lớn không vận hành liên tục mà gián đoạn theo thời gian do người vận hành cài đặt và tình hình thực tế thiết bị.
- Nguyên lý làm việc: Khí nén → bộ lọc và tách ẩm → van solenoid → dẫn động bơm dầu → dầu từ bồn được bơm hút và nâng áp suất → vòi phun vào vành răng lớn. Ngoài ra để hỗ trợ quá trình phun dầu được tơi ra và trải đều trên bề mặt răng, có thiết kế thêm đường khí nén cấp vào vòi phun để hỗ trợ phun tơi dầu và thông thổi sau khi quá trình phun kết thúc
b) Thông số kỹ thuật
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Trạm dầu VRL
	- Loại : VS28001
- Model: 302XF 9120
- Áp suất : 4-8 Mpa.
- Nhà sản xuất: BIJUR DELIMON
	Bộ
	01

	2
	Bộ tách ẩm
	- Model: ULR/L-02.
- Temperature range: -10℃ ÷ 60℃.
- Working pressure: 0.5÷10 bar.
- NSX: SHAKO.
	Bộ
	01

	3
	Van
solenoid
	- Van solenoid
- Model: ZCB-15
- Pressure: 1 Mpa
- Điện áp: AC220V
- Power: 20W
	Cái
	02


8.1.15. Quạt gió chèn vành răng lớn
a) Mô tả tóm tắt hệ thống
- Quạt gió chèn vành răng lớn có chức năng tạo áp suất dương trong hộp vành răng lớn, để chèn kín hộp bánh răng tránh những bụi than ở quanh máy nghiền lọt vào làm hư hỏng bánh răng chủ và vành răng lớn.
b) Thông số kỹ thuật
- Quạt ly tâm 1 tầng cánh Q<5.000 m3/h
8.1.16. Van bổ sung bi vào máy nghiền
a) Mô tả tóm tắt hệ thống
- Mỗi 01 máy nghiền than MSG-4766 có bố trí 01 đường cung cấp và bổ sung bi nghiền. Đường này dùng để đưa bi nghiền vào từ lúc ban đầu và bổ sung bi nghiền khi vận hành mà không cần ngừng máy nghiền. Mô tả chung của đường bổ sung bi cho 01 máy nghiền than như sau: Phía trên của đường bổ sung bi nghiền có 01 thiết bị đựng bi nghiền chính (Mã KKS X0HFB10/20/30/40/50/60BB001), bi được đưa từ ngoài vào thiết bị đựng bi này sau đó đi qua van chặn nhất thứ được dẫn động bằng động cơ điện và đi xuống hộp đựng, sau khi đưa xuống 1/4 lượng bi muốn đưa thùng nghiền vào hộp đựng ta đóng van nhất thứ dẫn động bằng động cơ điện này lại. Sau đó tiếp tục mở từ từ van nhị thứ dẫn động bằng động cơ điện để bi rơi từ từ xuống cổ trục máy nghiền và đưa vào thùng nghiền.
b) Thông số kỹ thuật
- Van cửa dao từ DN250 đến dưới DN450
9. Hệ thống vòi đốt than
a) Mô tả hệ thống.
Lò hơi Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 được bố trí 36 vòi đốt dạng cyclone kép, vòi đốt sắp xếp theo dãy ở phần vai lò của phía tường trước và tường sau của buồng lửa (18 vòi phía tường trước và 18 vòi phía tường sau). Than cho toàn bộ vòi đốt được cấp bởi 06 máy nghiền bi kiểu kép (2 đầu vào, 2 đầu ra).
Hỗn hợp giữa nhiên liệu than và gió cấp 1 chuyển đến từ máy nghiền thông qua ống đầu vào của bộ phân dòng, hỗn hợp này được chia làm 2 phần bằng nhau, một phần ứng với mỗi bộ phận cyclone dạng tiếp tuyến. Phần hỗn hợp gió cấp 1 và nhiên liệu được tách ra nhờ lực ly tâm bên trong bộ phân phối. Hỗn hợp dòng loãng có ít bột than hơn được dẫn ra ngoài thông qua dòng loãng, đi vào buồng đốt từ vòi phun dòng loãng.
Damper điều chỉnh dòng loãng lắp đặt trên đường ống của dòng loãng sử dụng để thay đổi dòng lưu lượng, kết quả là điều chỉnh lưu lượng trong vòi đốt than và tốc độ đầu ra của vòi đốt than.
Hỗn hợp bột than và gió chuyển động xoáy tại đường vào của vòi đốt than bởi thiết bị phân ly kiểu ly tâm. Mỗi vòi đốt than có sự điều chỉnh cường độ xoáy bằng cần khử xoáy để điều chỉnh cường độ xoáy đi ra của dòng than bột chính, để đảm bảo độ bền và góc ngọn lửa 1 cách tối ưu.
Có 1 lá chắn đặt đầu vào của vòi đốt trước hộp phân dòng, nó sử dụng để giảm sự hao mòn cục bộ tại đầu vào của bộ phân phối bởi than bột phân phối không đều, điều đó sẽ cải thiện hiệu suất của bộ phân phối. Tấm chắn này sẽ theo yêu cầu thực tế tại hiện trường, điều đó sẽ tốt cho việc phân phối than bột.
Để lấy mẫu phân tích độ mịn bột than, các thiết bị lấy mẫu than bột được lắp đặt phía sau các tấm tiết lưu vòi than.
b) Thông số kỹ thuật.
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Vòi đốt than
	Dạng Cyclone kép
	36

	2
	Đường ống dẫn than từ phân ly tới vòi đốt
	490x10mm
	36



10. Hệ thống gió làm mát bộ giám sát ngọn lửa
a) Mô tả hệ thống
· Switch đo áp suất: 05 cái (31HLS10CP101, 31HLS10CP102, 31HLS10CP103 - 31HLS10CP105)
· Đồng hồ đo áp suất tại chỗ: 01 Cái (31HLS10CP501)
· Tranmitter đo áp suất: 01 Cái (31HLS10CP001);
· Quạt làm mát sensor giám sát ngọn lửa: 02 quạt (không có mã KKS);
· Van tay đầu thoát ống góp quạt pha loãng 1A/1B: 01 cái (không có KKS);
· Cánh lật quạt làm mát sensor cảm biến ngọn lửa 1A/1B: 01 cái (không có KKS);
· Van tay đường gió làm mát sensor cảm biến vòi than: 30 cái (không có KKS);
· Van tay đường gió làm mát sensor cảm biến vòi dầu: 30 cái (không có KKS);
· Bộ lọc đầu hút quạt làm mát sensor ngọn lửa: 02 cái (không có KKS);
· Động cơ quạt làm mát sensor AC: 01 cái
· Động cơ quạt làm mát sensor DC: 01 cái
b) Thông số kỹ thuật
· Động cơ quạt làm mát sensor AC:  (SL: 01)
	STT
	Tên
	Thông số

	1
	Model  
	ABB CENTRIFUGAL FAN A880

	2
	KKS
	31HLS10AN001

	3
	Lưu lượng
	1056-6500 m3/h

	4
	Tốc độ vòng quay 
	2920 v/p

	5
	Điện áp 
	380V  AC

	6
	Công suất động cơ
	22 kW

	7
	Áp suất thiết kế 
	11000 Pa

	8
	Trọng lượng 
	379 kg


· Động cơ quạt làm mát sensor DC: (SL:01)
	STT
	Tên
	Thông số

	1
	Model  
	ABB CENTRIFUGAL FAN A880

	2
	KKS
	31HLS10AN002

	3
	Lưu lượng
	1056-6500 m3/h

	4
	Tốc độ vòng quay 
	2920 v/p

	5
	Điện áp 
	220V  DC

	6
	Công suất động cơ
	22 kW

	7
	Áp suất thiết kế 
	11000 Pa

	8
	Trọng lượng 
	379 



11. Hệ thống thổi bụi
a) Mô tả hệ thống
Hệ thống thổi bụi được lắp đặt để làm sạch tro và xỉ bám trên các bề mặt gia nhiệt của lò hơi, có 3 dạng thổi bụi được lắp đặt cho lò đó là: thổi bụi hành trình dài, hành trình bán dài và hành trình ngắn. Các máy thổi bụi được đặt trong buồng đốt, đường chuyển tiếp khói, HRA, bộ hâm nước và bề mặt bộ sấy không khí. 
Hệ thống bao gồm máy thổi bụi, thiết bị giảm áp, hệ thống xả, hệ thống kín áp suất dương, thiết bị điều khiển liên kết các thiết bị nói trên. Lò hơi nhà máy nhiệt điện duyên hải 1 được bố trí lắp đặt 98 bộ thổi bụi bởi do hãng Diamond Power Machine (Hubei) Co. Inc cung cấp. 
Hơi cấp cho máy thổi bụi được lấy từ 2 ống góp của bộ giảm ôn phun cao áp số 2 . Ở chế độ BMCR, áp suất là 17,9 Mpa.g và nhiệt độ 4500C. Khi khởi động lò hơi thổi bụi được lấy từ hệ thống hơi tự dùng. Áp suất khoảng 1.5Mpa.g và nhiệt độ khoảng 3010C.
b) Thông số kỹ thuật
· Thông số máy thổi bụi hành trình ngắn IR
	[bookmark: _Toc26114543][bookmark: _Toc26115668]STT
	[bookmark: _Toc26114544][bookmark: _Toc26115669]Đặc tính
	[bookmark: _Toc26114545][bookmark: _Toc26115670]Đơn vị
	[bookmark: _Toc26114546][bookmark: _Toc26115671]Thông số

	1
	Model 
	· 
	IR-3Z

	2
	Motor
	
	0.18 kW 400V 3P 50Hz 0.5A 

	3
	Hành trình thổi
	mm
	267

	4
	Tốc độ quay của vòi phun
	rpm
	2.5

	5
	Thời gian thổi bụi
	phút
	2.3

	6
	Số lượng vòi phun
	Vòi 
	1 vòi 01 lỗ phun 

	7
	Góc thổi
	Độ
	360

	8
	Áp suất làm việc 
	MPa
	1.4

	9
	Áp suất tại đầu phun
	kg/cm2
	14

	10
	Lượng hơi tiêu thụ`
	kg/phút
	66

	11
	Số lượng	
	Máy 
	60

	12
	Bán kính thổi
	mm
	2000

	13
	Vật liệu (vòi phun):
	
	

	13.1
	Blower head 
	
	ZG35Cr17NiMo

	13.2
	Lance tube
	
	25Mn


· Thông số thổi bụi hành trình dài (IK01- IK06):
	[bookmark: _Toc26114549][bookmark: _Toc26115674]STT
	[bookmark: _Toc26114550][bookmark: _Toc26115675]Đặc tính
	[bookmark: _Toc26114551][bookmark: _Toc26115676]Đơn vị
	[bookmark: _Toc26114552][bookmark: _Toc26115677]Thông số

	1
	Model 
	· 
	IK-555

	2
	Motor
	
	2kW 400V 3P 50Hz

	3
	Hành trình 
	mm
	17100

	4
	Tốc độ di chuyển của vòi phun
	m/phút
	2.5

	5
	Thời gian thổi bụi
	phút
	13.48 hết hành trình (swich #1)

	6
	Thời gian thổi bụi
	phút
	11.2 thổi (swich #2)

	7
	Số lượng lỗ phun
	Lỗ
	4

	8
	Góc thổi
	Độ
	360

	9
	Áp suất làm việc định mức
	MPa
	1.57

	9
	Áp suất thổi tại đầu phun
	kg/cm2g
	10 - 16

	10
	Lượng hơi tiêu thụ định mức
	kg/phút
	145

	11
	Lưu lượng hơi tiêu thụ cho mỗi vòi 
	kgs/phút
	64 - 145

	12
	Số lượng
	Máy 
	6

	13
	Bán kính thổi
	m
	2

	13.1
	Blower head 
	
	304

	13.1
	Lance tube
	
	BW6330


· Thông số thổi bụi hành trình dài loại từ (IK7- IK16):
	STT
	Đặc tính
	Đơn vị
	Thông số

	1
	Model 
	· 
	IK-555

	2
	Motor
	
	2kW 400V 3P 50Hz

	3
	Hành trình 
	mm
	17100

	4
	Tốc độ di chuyển của vòi phun
	m/phút
	2.5

	5
	Thời gian thổi bụi
	phút
	13.48 hết hành trình (swich #1)

	6
	Thời gian thổi bụi
	phút
	11.2 thổi (swich #2)

	7
	Số lượng lỗ phun
	Lỗ 
	2

	8
	Góc thổi
	Độ
	360

	9
	Áp suất làm việc định mức
	MPa
	1.34

	10
	Lượng hơi tiêu thụ
	kg/phút
	80

	11
	Số lượng
	Máy 
	10

	12
	Bán kính thổi
	m
	2

	13
	Blower head 
	
	304

	14
	Lance tube
	
	BW6330


· Thông số thổi bụi hành trình dài loại từ (IK17-IK24):
	STT
	Đặc tính
	Đơn vị
	Thông số

	1
	Model 
	· 
	IK-555

	2
	Motor
	
	2kW 400V 3P 50Hz

	3
	Hành trình 
	mm
	17100

	4
	Tốc độ di chuyển của vòi phun
	m/phút
	2.5

	5
	Thời gian thổi bụi
	phút
	13.48 hết hành trình (swich #1)

	6
	Thời gian thổi bụi
	phút
	11.2 thổi (swich #2)

	7
	Số lượng lỗ phun
	Lỗ
	2

	8
	Góc thổi
	Độ
	360

	9
	Áp suất làm việc định mức
	MPa
	1.02

	10
	Lượng hơi tiêu thụ
	kg/phút
	64

	11
	Số lượng
	Máy 
	8

	12
	Bán kính thổi
	m
	2

	13
	Blower head 
	
	304

	14
	Lance tube
	
	BW6330


· Thông số thổi bụi bộ hâm:
	[bookmark: _Toc26114554][bookmark: _Toc26115679]STT
	[bookmark: _Toc26114555][bookmark: _Toc26115680]Đặc tính
	[bookmark: _Toc26114556][bookmark: _Toc26115681]Đơn vị
	[bookmark: _Toc26114557][bookmark: _Toc26115682]Thông số

	1
	Model 
	· 
	IK-525EL

	2
	Motor
	
	1.1kW 400V 3P 50Hz

	3
	Hành trình 
	mm
	4400

	4
	Tốc độ di chuyển của vòi phun
	m/phút
	1.75

	6
	Thời gian thổi bụi
	phút
	4.87

	8
	Số lượng vòi phun
	Vòi 
	1

	9
	Góc thổi
	Độ
	360

	10
	Áp suất làm việc định mức
	MPa
	1.19

	11
	Lượng hơi tiêu thụ
	kg/phút
	97

	12
	Số lượng
	Máy 
	10

	13
	Bán kính thổi
	m
	2

	14
	Blower head 
	
	1Cr18Ni9Ti

	15
	Lance tube
	
	15CrMo


· Thông số thổi bụi bộ sấy không khí:
	[bookmark: _Toc26114559][bookmark: _Toc26115684]STT
	[bookmark: _Toc26114560][bookmark: _Toc26115685]Đặc tính
	[bookmark: _Toc26114561][bookmark: _Toc26115686]Đơn vị
	[bookmark: _Toc26114562][bookmark: _Toc26115687]Thông số

	1
	Model 
	· 
	IK-AH

	2
	Motor
	
	0.18kW 400V 3P 50Hz

	3
	Hành trình 
	mm
	1300

	4
	Tốc độ di chuyển của vòi phun
	m/phút
	0.094

	5
	Thời gian thổi bụi
	phút
	26

	6
	Số lượng vòi phun
	Vòi 
	1

	7
	Hướng thổi
	
	Thổi phía trên bộ trao đổi nhiệt

	8
	Áp suất thổi bụi
	MPa
	1.05

	9
	Lượng hơi tiêu thụ
	kg/phút
	48

	10
	Số lượng
	Máy 
	2

	11
	Blower head 
	
	1Cr18Ni9Ti


· Thông số máy thổi bụi SCR:
	[bookmark: _Toc26114564][bookmark: _Toc26115689]STT
	[bookmark: _Toc26114565][bookmark: _Toc26115690]Đặc tính
	[bookmark: _Toc26114566][bookmark: _Toc26115691]Đơn vị
	[bookmark: _Toc26114567][bookmark: _Toc26115692]Thông số

	1
	Model 
	· 
	IK – 525SL

	2
	Công suất
	kW
	1.5

	3
	Hành trình 
	mm
	3800

	4
	Tốc độ di chuyển của vòi phun
	m/phút
	0.9

	5
	Thời gian thổi bụi
	phút
	8

	6
	Hướng thổi
	
	Thổi dọc theo hướng xuống cùng chiều dòng khói

	7
	Nhiệt độ làm việc định mức
	0C
	

	8
	Áp suất làm việc định mức
	MPa
	1.07

	9
	Lượng hơi tiêu thụ
	kg/phút
	114

	10
	Số lượng
	Máy 
	12


· Hệ thống cấp hơi thổi bụi và các thiết bị liên quan
· Van điều chỉnh cấp hơi thổi bụi : 01 cái
· Van tay cấp hơi thổi bụi  : 01 cái
· Van điện cấp hơi thổi bụi  : 01 cái
· Van an toàn đường hơi thổi bụi : 01 cái
· Van điện đường xả hơi thổi bụi : 01 cái
· Van chuyển đổi nguồn hơi thổi bụi : 01 cái
· Van một chiều đường xả hơi thổi bụi : 08 cái
[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]12.2. Hệ thống quạt pha loãng và thiết bị liên quan
a) Mô tả hệ thống
· Quạt pha loãng: 03 cái;
· Lọc đầu hút: 03 cái;
· Van điện đầu thoát của quạt pha loãng 1A, 1B: 02 cái);
· Van điện liên thông đầu thoát giữa quạt pha loãng 1A, 1B và 1C: 02 cái
· Van tay đầu thoát của quạt pha loãng 1A, 1B: 02 cái;
· Van tay liên thông đầu thoát giữa quạt pha loãng 1A, 1B và 1C: 02 cái;
b) Thông số kỹ thuật
Thông số quạt pha loãng:
	Mô tả
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị

	Số lượng
	3
	Bộ

	Model
	Ly tâm
	

	Lưu lượng
	8800
	Nm3/h

	Cột áp
	8000
	Pa

	Công suất
	45
	KW

	Tốc độ quay
	1480
	r/min


13. Hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP
a) Mô tả hệ thống
Hệ thống lọc bụi tĩnh điện có nhiệm vụ tách và thu hồi tro bay trong sản phẩm cháy (khói) dựa theo nguyên lý phóng điện trong điện môi để bảo vệ môi trường, phù hợp với tiêu chuẩn nồng độ bụi tổng tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp nhiệt điện đốt than là 140 mg/Nm3.
Ngoài ra, hệ thống còn giúp chống mài mòn cánh của các quạt khói và hạn chế tro bụi ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống khử lưu huỳnh của tổ máy. 
b) [bookmark: _heading=h.1jlao46]Thông số kỹ thuật
· Thông số chung hệ thống ESP
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Nhà sản suất
	--
	Fujian Longking Co.,Ltd

	2
	Nơi sản xuất
	--
	Fujian, china

	3
	Mã KKS
	--
	X0HDE10AT001

	4
	Loại ESP
	--
	Tĩnh điện

	5
	Số lượng ở mỗi lò
	--
	2 bộ ESP

	6
	Kích thước(W×L×H)
	
	29880×34020×27660

	7
	Lưu lượng khói lớn nhất
	m3/h
	3176882

	8
	Nồng bụi đầu vào ESP
	g/Nm3
	42.2934

	9
	Nộng độ bụi đầu ra ESP
	mg/Nm3
	95

	10
	Hiệu suất lọc bụi
	%
	99,78

	11
	Nhiệt độ đường khói
	oC
	125,25+10

	13
	Vận tốc khói
	m/s
	≤0,91

	14
	Diện tích thu gom bụi
	m2
	92416

	15
	Áp suất thiết kế
	Pa
	+ 7100

	16
	Áp suất thiết kế tới hạn
	Pa
	± 8700

	


17
	Phễu thu tro
	
	

	
	Loại
	
	Gia nhiệt bằng hơi

	
	Số lượng
	
	40

	
	Vật liệu
	
	Q235

	
	Độ dày
	mm
	6

	
	Diện tích
	m2
	10504

	


18
	Bảo ôn
	
	

	
	Vật liệu
	
	Bông cách ly

	
	Độ dày
	mm
	100

	
	Diện tích
	m2
	10504

	19
	Lớp bọc
	
	

	
	Vật liệu
	
	Thép cacbon mạ điện

	
	Độ dày 
	mm
	6

	
20
	Máy biến áp chỉnh lưu
	
	

	
	Loại
	
	Ngập trong dầu

	
	Số lượng 
	Cái
	32

	
	Công suất 
	kVA
	186/144

	21
	Tổng lượng điện tiêu thụ 
	kVA
	2309,1

	22
	Khối lượng phểu khi không tro 
	kg
	3015000

	
	Khối lượng phểu khi đầy tro
	kg
	5010000


14. Hệ thống khử SOx – FGD
[bookmark: _heading=h.3vac5uf][bookmark: _heading=h.pkwqa1]
14.1. [bookmark: _heading=h.jnx24lgqrq0i][bookmark: _heading=h.ptowuyke3e1a][bookmark: _heading=h.hpmpa21jxf1h]Quạt tăng áp và thiết bị liên quan
a) Mô tả hệ thống
Mỗi tổ máy được trang bị một quạt tăng áp cho hệ thống khử lưu huỳnh, quạt tăng áp là quạt hướng trục có thể điều chỉnh bằng góc cánh động, quạt tăng áp dùng để đưa khói thải vào hệ thống FGD sau khi ra khỏi quạt khói, sự ăn mòn của khói thải đối với quạt nhỏ nên có thể đảm bảo điều kiện hoạt động tốt của quạt. Khói thải qua quạt tăng áp vào tháp hấp thụ được tiếp xúc với nước biển được tưới từ trên xuống và phản ứng với nhau, SO2 trong khói được nước biển hấp thụ. Khói sạch được thải ra khí quyển qua ống khói.
b)  Thông số kỹ thuật
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Quạt tăng áp
	Bộ
	

	1.1
	Kiểu loại
	
	Loại hướng trục, có thể điều chỉnh góc cánh

	1.2
	Lưu lượng
	Nm3/h
	2,395,828

	1.3
	Nhiệt độ trung bình
	℃
	130

	1.4
	Áp suất đầu thoát
	Pa
	3,750

	1.5
	Phạm vi điều chỉnh góc cánh
	Độ
	-45° ~ +24°

	1.6
	Hãng sản xuất
	
	Nhà máy cơ điện Chengdu

	2
	Động cơ
	Bộ
	1

	2.1
	Hướng quay
	
	Theo chiều dòng khói:
ngược chiều kim đồng hồ

	2.2
	Gia nhiệt điện của động cơ
	
	230V/2400w/50Hz

	2.3
	Loại
	
	Động cơ không đồng bộ 3 pha

	2.4
	Nhãn hiệu
	
	YKS1000-10TH

	2.5
	Công suất
	kW
	6265

	2.6
	Điện áp
	V
	6600

	2.7
	Tần số
	Hz
	50

	2.8
	Dòng điện
	A
	653

	2.9
	Hệ số công suất
	
	0.86

	2.10
	Tốc độ quay
	r/min
	596

	2.11
	Khối lượng
	kg
	32500

	2.12
	Chế độ làm mát
	
	Làm mát không khí-nước



15. Hệ thống thải xỉ đáy lò
a) Mô tả hệ thống
Hệ thống thải xỉ đáy lò của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải I là hệ thống thải xỉ định kỳ, kiểu ướt, nhiệm vụ của nó là thu gom xỉ bên dưới lò hơi sinh ra trong quá trình cháy ra ngoài thông qua băng tải cào xỉ và silo chứa.
Hệ thống được bổ sung nước liên tục và chứa xỉ thải ra từ buồng lửa của lò hơi. Dưới đáy lò hơi được bố trí 4 phễu thu xỉ hình chữa V, mỗi phễu bố trí một cửa thải xỉ, xỉ nóng từ buồng đốt rơi xuống máng chứa băng tải cào thông qua phễu thu xỉ, được làm mát và tạo thành hạt xỉ xốp nhờ ngập trong nước tránh tạo thành xỉ cục và rắn. 
Để tránh lọt không khí vào trong buồng đốt của lò hơi, giữa phễu thu xỉ và đáy lò hơi được trang bị hệ thống máng nước chèn. Khi lò hơi hoạt động, các dàn ống sinh hơi sẽ giãn nở xuống, nước trong máng chèn sẽ làm kín giữa phễu thu xỉ và ống góp dưới của dàn ống sinh hơi. Nước chèn được cấp liên tục và tràn vào phễu thu xỉ. 
Bên dưới 4 phễu thu xỉ còn có các cánh cửa điều khiển bằng thủy lực khi lò hơi hoạt động các cánh cửa này mở ra và chèn xuống bên dưới mặt nước của máng chứa băng tải cào để đảm bảo cửa phễu thu xỉ luôn luôn mở và lò hơi luôn kín.
Xỉ đáy lò sẽ được thải ra ngoài bằng băng tải cào bên dưới phễu thu xỉ đến silo chứa để hoàn thành tiếp các quá trình làm mát, tách nước, chứa và vận chuyển. Thiết bị tách nước trong silo chứa xỉ sẽ làm khô xỉ đến mức chỉ còn 25 – 30% ẩm chứa trong xỉ. Sau đó xỉ sẽ được xe tải vận chuyển đến nơi tiêu thụ hoặc ra sân xỉ.
b) Thông số kỹ thuật
· Thông số của hệ thống
· Điều kiện vận hành: Liên tục
· Lượng xỉ thải theo thiết kế: 10,22 t/h
· Lượng xỉ thải tối đa (than xấu): 40,88 t/h
· Nhiệt độ tro xỉ : 800 ~ 850ºC
· Mật độ khối của xỉ ẩm đáy lò: 1,4 t/mᶾ
· Nhiệt độ nước làm mát đầu vào: ≤35℃
· Nhiệt độ nước làm mát đầu ra : ≤ 60℃
· Góc giữa phần nghiêng và phần nằm ngang: 30o
· Băng tải cào (SSC).
· Mỗi tổ máy được bố trí một băng tải cào;
· Công suất: Q = 10,22 ~ 40,44 t/h;
· Tốc độ băng tải cào có thể điều khiển tại chỗ bằng nút điều khiển trên bảng hoặc điều khiển từ xa trên màn hình DCS.
· Tốc độ quay thuận : 0 ~ 4 m/phút;
· Tốc độ quay ngược: 0,3 m/phút; 
· Chiều rộng băng tải cào (phần giữa hai xích) : 1,8 m;
· Chiều cao máng nước :  2,0m;
· Nhiệt độ nước làm mát:  ≤ 60oC, có thể tăng lên tối đa 80oC khi thổi bụi.
· Silo chứa xỉ:
· Mỗi tổ máy được bố trí một silo chứa xỉ.
· Đường kính 7m.
· Thể tích V = 125m³. Chứa được lượng xỉ thải ra liên tục khoảng 10h ở tải BMCR.
· Cánh khuấy:
· Công suất 400m³/h, vận tốc v = 98vòng/phút.
· Bơm nước xỉ (Slag water pump):
· Lưu lượng Q = 120~267m³/h, cột áp H = 50m.
· Bơm nước đọng (Drain pump):
· Bơm nước đọng ở hố bơm nước xỉ, mỗi tổ máy được bố trí hai bơm.
· Lưu lượng Q = 15~30 m³/h, cột áp H = 10m.
· Bơm nước đọng ở bên dưới hệ thống ESP, mỗi tổ máy được bố trí hai bơm.
· Lưu lượng Q = 30 m³/h, cột áp H = 0,4Mpa.
16. Hệ thống vận chuyển tro bay
a) Mô tả hệ thống
Hệ thống thu hồi tro bay có nhiệm vụ thu hồi tro bay cho các phễu bên dưới bộ hâm và khu vực ESP và vận chuyển ra silo chứa tro nhờ hệ thống khí nén.
Mỗi tổ máy có 2 bộ ESP và có 5 trường trên mỗi bộ ESP, ứng với mỗi trường là 8 phễu thu tro. Tổng cộng 1 tổ máy có 40 phễu thu tro cho ESP và 16 phễu thu tro ở bộ hâm. Hệ thống thu hồi tro bay có thể đảm bảo hoạt động liên tục, nên không cần hệ thống ống vận chuyển dự phòng, hệ thống sẽ làm việc theo sự điều khiển của PLC.
· 56 bình thu tro, 
· Van khí nén cấp liệu (56 van)
· Van khí nén cân bằng (36 van)
· Van khí nén đầu vào các UNIT (16 van)
· Van khí nén đầu thoát các UNIT (16 van)
· Vệ sinh các Transmiter đo áp suất đường ống
· Van khí nén tăng áp (9 van)
· Van khí nén bypass (5 van)
· Van tay đầu vào các UNIT (16 van)
· Van tay đường tăng áp (26 van)
· Van tay sục bình (112 van)
· Van tay cấp liệu (56 van)
· Van 1 chiều đầu vào các UNIT (16 van)
· Van 1 chiều đường tăng áp (13 van)
· Van 1 chiều sục bình (112 van)
· Bộ chia áp (03 van)
· Van tiết lưu (05 van).  	
b) Thông số kỹ thuật
· Máy nén khí sục phễu
· Loại: 1TL0002 - 2BB2 3 - 4AA5 - Z 2250M                                                           
· Công suất: 45 kW 
· Điện thế: 400 V 
· Cos Ф: 0.87                           
· Tần số: 50 Hz 
· Cường độ: 82 A 
· Tốc độ: 1475 v/p
· Bơm nước đọng:
· Loại: 1TL. 0002 - 1DB2 FB4/Siemens                                                     
· Công suất: 11 kW 
·   Điện thế: 400 V 
·   Cos Ф: 0.87                     
·   Tần số: 50 Hz 
·   Cường độ: 22.5 A 
·   Vòng bi: 6309 RZ - 6209 RZ.

1.3 Kế hoạch thực hiện
- Tổng thời gian thực hiện công trình/thời gian sửa chữa đại tu: 60 ngày liên tục kể từ ngày bàn giao mặt bằng (kể cả ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật) đến khi hoàn thành chạy thử tổng hợp liên động không tải. Trong trường hợp phải tạm dừng thi công để thực hiện công tác vận hành theo yêu cầu của Chủ đầu  tư thì hai bên sẽ xem xét ký phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.
- Trong quá trình thi công, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ cung cấp vật tư thay thế nhà thầu lập danh mục vật tư gửi cho Công ty Nhiệt điện trước 2 ngày.
- Nhà thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu, bao gồm:
+ Lập tiến độ tổng thể cho toàn công trình và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình;
+ Thời gian kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định của các công việc, hạng mục, công trình.
-  Nhà thầu báo cáo kèm theo tiến độ hàng ngày cho từng hạng mục và kế hoạch thực hiện cho ngày tiếp theo gồm số lượng cán bộ, công nhân và vật tư thiết bị cần thiết của Nhà thầu để thực hiện công trình cho mỗi giai đoạn chính.
- Nhà thầu phải thực hiện theo bảng tiến độ chi tiết sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận.
- Tiến độ thực hiện gói thầu phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao hạng mục.
- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu. Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành gói thầu thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó. Nếu gói thầu hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của Nhà thầu gây ra thì Nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và chịu phạt theo quy định trong hợp đồng. 
1.4 Phạm vi cung cấp 
- Phạm vi cung cấp quy định tại tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống) bao gồm toàn bộ các tiên lượng nội dung dịch vụ thi công, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, nhân công và máy móc thi công phục vụ công đại tu chi tiết theo Phụ lục đính kèm. Trong quá trình thi công nếu có bất kỳ một thiết bị hay công việc nào của hệ thống thuộc phạm vi danh mục/hạng mục đại tu của gói thầu, nhưng chưa được tiên lượng trong E-HSMT thì nhà thầu vẫn thực hiện đại tu theo quy định.
- Nhà thầu chào giá dự thầu của từng Danh mục dịch vụ chi tiết phải tương ứng, phù hợp với danh mục dịch vụ quy định tại Mẫu số 01B (Webform trên Hệ thống). Trong đó Nhà thầu phải có Bảng giá dự thầu chi tiết kèm theo E-HSDT (Bản Scan và bản Excel) thể hiện đầy đủ, chi tiết các Danh mục dịch vụ đáp ứng đầy đủ, đồng bộ các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V (tương ứng với quy định của từng loại) tại Phụ lục đính kèm E-HSMT như: Vật tư thiết bị thay thế và Vật tư tiêu hao (Bảng giá trị Vật tư tiêu hao tiên lượng đính kèm E-HSDT đã được tính phân bổ trong giá dự thầu). Chi phí vật tư tiêu hao khi thanh quyết toán theo chứng từ thực tế mua sắm để phục vụ dịch vụ sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ (bao gồm dịch vụ thí nghiệm kiểm tra không phá hủy NDT) phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 1. Chi phí thanh quyết toán cho VTTH không vượt tỷ lệ 5% chi phí nhân công xác định theo dự toán chi phí sửa chữa lớn tương ứng với giá trị 1.589.423.883 VNĐ). (Chứng từ thực tế không giới hạn gồm hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng)
- Đối với vật tư thay thế không nêu tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống) thì Chủ đầu tư cung cấp.
[bookmark: _Hlk105077034]- Đối với vật tư tiêu hao (chi phí vật liệu phụ) phục vụ đại tu, nhà thầu tự tiên lượng cung cấp đầy đủ vật tư tiêu hao phù hợp với khối lượng, biện pháp thi công của Nhà thầu theo Phạm vi nội dung công việc phần dịch vụ thực hiện từng hạng mục quy định tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống).Ví dụ danh mục vật tư tiêu hao được sử dụng: giẻ lau, đá cắt, đá mài, dung dịch vệ sinh , …. không giới hạn theo danh mục vật tư tiêu hao như sau:

	STT
	Tên Danh mục vật tư tiêu hao

	1
	Aceton: Dung môi Aceton

	2
	Bàn chải

	3
	Băng dính sợi thủy tinh: 

	4
	Băng keo cách điện cao thế

	5
	Băng keo dán nền cảnh báo 764

	6
	Băng keo giấy 

	7
	Băng keo

	8
	Băng kín răng ống

	9
	Bánh cước đồng thau 

	10
	Bao tải 

	11
	Bạt che hai màu 

	12
	Bạt nilon trắng 

	13
	Bạt xanh cam 

	14
	Bộ dao sủi cán sắt:

	15
	Bóng đèn 

	16
	Bột màu rà khuôn

	17
	Bột mì

	18
	Bút lông dầu nhỏ màu xanh

	19
	Bút xóa nước

	20
	Cao su non làm kín ren 

	21
	Cát xoáy 

	22
	Chà Sàn Cán Dài NP17 

	23
	Chai nước rửa 

	24
	Chén đánh rỉ

	25
	Chì ép 

	26
	Chổi bông cỏ

	27
	Chổi cước nhựa

	28
	Chổi dừa

	29
	Cọ lăn sơn

	30
	Cọ sơn

	31
	Cồn công nghiệp

	32
	Con lăn sơn

	33
	Đá cắt inox 

	34
	Đá đánh bóng nỉ trắng 

	35
	Đá doa

	36
	Đá giấy nhám 

	37
	Đá khô

	38
	Đá mài

	39
	Đá nhám xếp

	40
	Đá xếp 

	41
	Đất sét công nghiệp

	42
	Dầu diesel (DO)

	43
	Dầu nhả rỉ sét 

	44
	Dây chì nguyên 

	45
	Dây kẽm

	46
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[bookmark: _Hlk135127777]2. Yêu cầu về kỹ thuật dịch vụ
2.1 [bookmark: _Hlk135090266] Yêu cầu về kỹ thuật chung
* Mục tiêu đạt được sau sửa chữa
[bookmark: _Hlk72333443]	+ Hiệu chỉnh đưa các thông số kỹ thuật về giá trị vận hành tối ưu (theo tiêu chuẩn vận hành, tiêu chuẩn NSX, tài liệu O&M,);
+ Phục hồi chức năng các hệ thống thiết bị Tổ máy về trạng thái vận hành bình thường, duy trì Tổ máy vào vận hành an toàn, ổn định và kinh tế đến chu kỳ SCL tiếp theo.
2.2   Yêu cầu kỹ thuật cụ thể: 
2 
2.1 
2.2.1 Giải pháp kỹ thuật 
Căn cứ yêu cầu về khối lượng công việc tại Phạm vi cung cấp quy định tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống), Nhà thầu phải xây dựng:
- Biện pháp tổ chức thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình; 
- Phương án chi tiết các thiết bị/hệ thống sau: 
+ Phương án thi công chi tiết cho công tác tháo lắp, đại tu các quạt PAF, FDF, IDF; quạt tăng áp;
+ Phương án thi công chi tiết cho công tác tháo lắp, đại tu các van an toàn; van áp lực;
+ Phương án thi công chi tiết cho công tác tháo lắp, đại tu các vòi thổi bụi;
+ Phương án thi công chi tiết cho công tác hàn và nhiệt luyện ống áp lực lò;
+ Phương án lắp đặt giàn giáo bên trong buồng đốt.
+ Phương án đại tu sửa chữa thuyền xỉ;
Ghi chú: Phương án chi tiết bao gồm tối thiểu nhưng không giới hạn các nội dung cơ bản như sau: 
-  Công tác chuẩn bị (nhân sự, tiến độ, công cụ dụng cụ thi công, máy móc thi công, tài liệu kỹ thuật Nhà sản xuất)
- Trình tự chi tiết các bước thực hiện: tháo, kiểm tra đánh giá sau khi tháo theo Nhà sản xuất, khắc phục sửa chữa, gia công phục hồi (nếu có), lắp hoàn thiện.
- Các bước nghiệm thu, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu của Nhà sản xuất.
2.2.2 Biện pháp tổ chức thi công tổng thể (cho cả công trình)
·  Nhà thầu phải trình bày các biện pháp thi công, quản lý chất lượng, nghiệm thu giai đoạn cho các nội dung yêu cầu trong bảng phạm vi công việc tại Phạm vi nội dung công việc thực hiện từng hạng mục theo phụ lục 1 đính kèm, nội dung cụ thể như sau:
· Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công và tiếp nhận vật tư: 
Nhà thầu phải trình bày các nội dung sau:
- Phương án bố trí mặt bằng công trường, nhà ban chỉ huy, nhà bảo vệ, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu…nhà vệ sinh.
- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành.
- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước …Trong đó, phải nêu phương án cấp điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện thi công công trường không đáp ứng được yêu cầu.
- Nhà thầu phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện để tiếp nhận vật tư được Chủ đầu tư cấp theo đúng quy định và phải có các biện pháp quản lý để đảm bảo chất lượng, số lượng vật tư trước khi đưa vào sử dụng.
- Nhà thầu trình bày công tác chuẩn bị các máy móc phục vụ thi công, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc;
- Máy móc thi công, các dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm phù hợp với biện pháp thi công đề xuất trong E-HSDT và đảm bảo chất lượng. 
- Có giấy tờ chứng minh máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu của Nhà thầu hoặc nếu đi thuê hoặc nếu đi thuê thì phải có hợp đồng nguyên tắc của chủ cho thuê với thời gian đáp ứng yêu cầu.
- Các thợ hàn thiết bị chịu áp lực phải được kiểm tra thực tế tay nghề (bởi bên thứ 3 do Bên mời thầu chỉ định) đạt yêu cầu mới được vào thi công. Mọi chi phí kiểm tra, sát hạch … thuộc trách nhiệm của nhà thầu.
· Công tác tổ chức nhân sự
Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các tổ (đội) thi công … chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, qui định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bàn giao đưa vào sử dụng. 
Nhà thầu phải phải trình bày phương án bố trí đủ nhân lực thi công như chỉ huy trưởng, cán bộ giám sát kỹ thuật, tổ trưởng, công nhân kỹ thuật..., đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra và phải bố trí nhân lực phục vụ công tác hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đến công tác thi công, nghiệm thu công trình tại công trường.
· Công tác tổ chức thi công
- Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu công việc của E-HSMT.
- Nhà thầu đề ra các phương án bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động hợp lý theo nội dung công việc và vị trí thi công.
- Nhà thầu phải đưa ra những biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:
+ Bố trí cán bộ kiểm tra giám sát, theo dõi công trình (tiến độ, nhật kí công trình...).
+ Có phương pháp kiểm tra, thí nghiệm theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc Quốc gia hoặc Quốc tế.
+ Thiết bị điện được thí nghiệm, hiểu chỉnh đảm bảo thông số cài đặt ban đầu của thiết bị và được gắn tem thí nghiệm trên vỏ thiết bị.
2.2.3 Biện pháp tổ chức nghiệm thu các giai đoạn thi công và nghiệm thu tổng thể công trình
Quy trình nghiệm thu thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn TSCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/06/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 nội dung chủ yếu như sau:
	Cơ sở để nghiệm thu chất lượng các công việc của Danh mục SCL là các biên bản hoàn công (kiểm tra, thí nghiệm, chế tạo, căn chỉnh, lắp ráp...), các biên bản xác nhận các thông số kỹ thuật đạt được trong sửa chữa, lắp ráp cũng như các thông số vận hành, độ tin cậy sau khi SCL. Các HĐNT có nhiệm vụ đối chiếu, so sánh, kiểm tra, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện và xác nhận tất cả các thông số kể trên đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình, quy định hiện hành, bảo đảm thiết bị làm việc lâu dài an toàn, tin cậy và kinh tế. Để ký được văn bản nghiệm thu chất lượng HĐNT các cấp phải tiến hành công việc theo các bước sau đây:
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
· Kiểm tra các biên bản hoàn công:
	Các biên bản hoàn công bao gồm các loại biên bản sau đây:
a) Biên bản thí nghiệm, kiểm tra chất lượng của vật tư, phụ tùng thay thế, các chi tiết máy móc trước khi lắp ráp (đặc biệt quan tâm tới các vật tư, chi tiết quan trọng, có độ chính xác cao, ảnh hưởng đến sự an toàn, tin cậy của thiết bị, kể cả thiết bị bảo vệ công nghệ, dầu mỡ cách điện và bôi trơn...);
b) Biên bản kiểm tra chất lượng gia công (rà cạo, cắt tiện, đánh bóng, mác bê tông...), chất lượng lắp ráp (dung sai, khe hở, độ găng...), hiệu chỉnh (trị số chỉnh định, trị số bảo vệ an toàn...);
c) Đối với công trình ngầm, phải có biên bản (kèm hình ảnh, video) xác định vị trí và tình trạng của thiết bị, các chi tiết trước khi lấp đất hoặc làm ngập nước.
d) Các biên bản khác xác định tình trạng sau từng công đoạn thi công, của từng hạng mục công trình theo quy trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị hoặc theo thỏa thuận giữa chủ quản thiết bị và đơn vị sửa chữa ghi trong hợp đồng hoặc các biên bản làm việc.
e) Trong trường hợp cần thiết, HĐNT các cấp có quyền yêu cầu đơn vị sửa chữa kiểm tra, thí nghiệm và lập lại biên bản dưới sự giám sát của mình.
f) Sau khi kiểm tra, nếu có đủ biên bản theo yêu cầu và nội dung biên bản thể hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật được thỏa mãn thì mới được chuyển sang bước sau.
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.3.1. 
· Nghiệm thu (chạy thử) từng phần (thiết bị lẻ, cụm thiết bị, bộ phận hoặc công đoạn công trình):
a) Kiểm tra hình thức bên ngoài thiết bị (công trình): tình trạng vệ sinh, bảo ôn, sơn phủ...
b) Đối với các thiết bị lẻ có điều kiện chạy thử thì phải kiểm tra, chạy thử nghiệm từng phần trước khi đưa vào làm việc chính thức:
· Các thiết bị quay phải cho quay để kiểm tra độ rung, độ phát nóng.
· Các thiết bị chịu áp lực phải được nén để kiểm tra độ kín và sức chịu đựng.
· Các bình chứa phải kiểm tra độ kín, tránh rò rỉ môi chất .....
· Công trình xây lắp, kiến trúc phải kiểm tra nghiệm thu từng bộ phận hay từng công đoạn ....
c) Việc nghiệm thu (chạy thử) từng phần phải được thực hiện theo đúng phương pháp, quy trình, quy định hiện hành hoặc phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chức năng, nhiệm vụ của thiết bị, không được làm phương hại đến độ bền và tuổi thọ của thiết bị (như trị số vượt áp lực, vượt tốc độ, điện áp, cường độ dòng điện thử nghiệm , thời gian duy trì thử nghiệm, vv...). 
d) Trong trường hợp Nhà chế tạo không có quy định về phương pháp thử nghiệm, các cơ quan quản lý chuyên ngành không có quy định riêng thì đơn vị cơ sở phải lập quy trình kiểm tra, chạy thử, do Giám đốc/Phó giám đốc đơn vị phê duyệt để HĐNT có căn cứ thực hiện.
e) Lịch chạy thử thiết bị lẻ, cụm thiết bị do Chủ tịch HĐNT cấp cơ sở phê duyệt và tổ chức thực hiện phù hợp với tiến độ sửa chữa. Trong quá trình thực hiện, HĐNT có thể điều chỉnh lịch chạy thử cho phù hợp với thực tế thi công.
f) Sau khi đã được nghiệm thu về khối lượng công việc, nghiệm thu các biên bản chất lượng nêu trên, thiết bị hoặc cụm thiết bị được coi là chạy thử nghiệm thu đạt yêu cầu khi:
· Đạt được các thông số kỹ thuật bằng hoặc tốt hơn quy định.
· Hình thức bên ngoài đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ công nghiệp.
· Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh, an toàn và bảo hộ lao động.
· Hoàn chỉnh hồ sơ sửa chữa và nghiệm thu.
	Trong trường hợp nghiệm thu đạt yêu cầu, HĐNT lập văn bản nghiệm thu trình Chủ tịch HĐNT phê chuẩn. 
a) Trong trường hợp nghiệm thu không đạt yêu cầu (khối lượng không hoàn thành, thiếu biên bản xác định chất lượng, chạy thử không đạt yêu cầu kỹ thuật ...) Đơn vị sửa chữa phải hoàn thiện công việc theo yêu cầu của HĐNT. HĐNT sẽ ấn định thời gian Đơn vị sửa chữa phải hoàn thành công việc để tiến hành nghiệm thu, chạy thử lại.
b) Đối với các Danh mục SCL đường dây, trạm biến áp, công trình xây dựng, đường xá, công trình thuỷ công..., tùy theo đặc điểm kỹ thuật và phân đoạn công nghệ cũng cần thực hiện nghiệm thu chi tiết từng phần, từng công đoạn một cách phù hợp, trước khi  nghiệm thu tổng hợp toàn bộ công trình.
· Nghiệm thu (chạy thử) tổng hợp toàn bộ hệ thống, công trình:
a) Sau khi hoàn thành các công việc sửa chữa và lắp đặt, nghiệm thu từng phần thiết bị, công trình đạt yêu cầu cần phải tiến hành nghiệm thu (chạy thử) tổng hợp toàn hệ thống thiết bị, công trình. 
b) Đối với các hệ thống thiết bị, công trình phải chạy thử tổng hợp thì thời gian chạy thử liên tục được quy định như sau:
· Đối với các tổ máy năng lượng của các nhà máy điện: 72 giờ vận hành liên tục ở công suất định mức hoặc theo biểu đồ huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia;
· Đối với thiết bị của trạm biến áp: 72 giờ vận hành liên tục kể từ lúc đóng điện;
· Đối với đường dây truyền tải điện: 24 giờ vận hành liên tục kể từ lúc đóng điện;
c) Điều kiện để chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị, công trình là:
· Toàn bộ thiết bị đã được tổ hợp, lắp ráp hoàn chỉnh.
· Các thiết bị, cụm thiết bị đã được nghiệm thu, chạy thử từng phần đạt yêu cầu.
· Hồ sơ nghiệm thu thiết bị lẻ đã được giao nộp đầy đủ.
· Hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ.
· Chương trình, quy trình chạy thử tổng hợp đã được Giám đốc đơn vị phê duyệt.
d) Trong chương trình chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị phải nêu rõ:
· Trình tự chạy thiết bị có phân ra các giai đoạn, yêu cầu về thông số kỹ thuật và thời gian cho mỗi giai đoạn, điều kiện đánh giá giai đoạn là đạt yêu cầu và cho phép chuyển sang giai đoạn sau hoặc kết thúc.
· Dự kiến bố trí lực lượng vận hành, thí nghiệm, hiệu chỉnh, trực sửa chữa phục vụ chạy thử tổng hợp.
· Yêu cầu về điều kiện vật chất phục vụ chạy thử (sổ sách ghi chép, vị trí trực, bàn ghế, phương tiện thông tin liên lạc, dụng cụ đo ...) cũng như các biện pháp an toàn cần thiết (rào chắn khu vực chạy thử, cứu hỏa, chống ngập, thuốc cấp cứu, quy trình xử lý các sự cố có thể xảy ra...). 
e) Chương trình chạy thử tổng hợp phải được phổ biến kỹ càng đến từng người tham gia chạy thử tổng hợp. Người đứng đầu các bộ phận liên quan phải ký xác nhận.
f) Chủ tịch HĐNT cấp cơ sở là người chỉ huy chạy thử tổng hợp. HĐNT cấp cơ sở (và đại diện của HĐNT cấp trên nếu có) là người giám sát các tiêu chuẩn nghiệm thu chạy thử.
g) Hệ thống thiết bị được coi là chạy thử tổng hợp đạt yêu cầu nếu trong suốt thời gian chạy thử tổng hợp, tất cả các thiết bị chính và phụ đều hoạt động tốt, đạt được thông số thiết kế, hoặc các thông số kỹ thuật quy định, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ. Chủ tịch HĐNT cấp cơ sở là người ký quyết định nghiệm thu chạy thử tổng hợp, bàn giao lâm quản thiết bị cho chủ quản thiết bị và cho phép thực hiện bước tiếp theo.
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.3.1. 
2.3.2. 
2.3.3. 
· Vận hành thử thách độ tin cậy
a) Thời gian lâm quản, vận hành thử thách độ tin cậy của thiết bị sau SCL là 30 ngày. Thiết bị chỉ được bàn giao chính thức cho Đơn vị vận hành để vận hành thương mại sau thời gian vận hành thử thách độ tin cậy thành công; 
b) Ngoài quy định về thời gian, đối với một số thiết bị như tuabin khí còn có thể quy định thêm về tỷ lệ số lần khởi động thành công trong thời gian vận hành thử thách;
c) Trong thời gian chạy thử thách độ tin cậy Đơn vị quản lý vận hành là Đơn vị lâm quản trông coi, bảo vệ và trực tiếp điều hành việc theo dõi và vận hành thiết bị song Đơn vị sửa chữa phải có lực lượng thường trực để nhanh chóng sửa chữa các sự cố, hư hỏng xảy ra do lỗi của mình. Thiết bị (công trình) sẽ được khởi động và vận hành bình thường theo lệnh của Đơn vị Điều độ hệ thống điện có quyền điều khiển. Nếu trong thời gian này, thiết bị không bảo đảm độ tin cậy khởi động đạt 80% trở lên (8 lần thành công trên 10 lần khởi động) hoặc phải ngừng giữa chừng để sửa chữa hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của công việc bảo dưỡng, sửa chữa thì thời gian chạy thử thách sẽ được tính lại từ đầu, kể từ thời điểm đưa thiết bị vào vận hành lại;
d) Đơn vị sửa chữa có thể bị phạt giá trị sản lượng không phát được (không truyền tải được) do thời gian ngừng thiết bị bắt buộc để khắc phục hư hỏng và chi phí thiệt hại khác do công việc sửa chữa kém chất lượng gây nên (mức độ phạt quy định trong hợp đồng cụ thể); 
e) Việc tiến hành các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau SCL có thể được tiến hành trong thời gian chạy thử thách độ tin cậy;
f) Sau khi HSNT được phê duyệt, Chủ tịch HĐNT cấp cơ sở là người chịu trách nhiệm ký Biên bản nghiệm thu bàn giao vận hành thương mại chính thức. Sau khi ký văn bản này Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm tiếp nhận chính thức và quản lý vận hành thiết bị. Đơn vị sửa chữa bắt đầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định;
g) HĐNT cấp cơ sở tập hợp biên chế HSNT, Chủ tịch HĐNT cấp cơ sở ký trình HSNT lên cấp trên phê duyệt (với Danh mục SCL có HĐNT cấp trên) khi đã có đầy đủ các điều kiện sau đây:
· Biên bản nghiệm thu nội dung và khối lượng công việc đã được phê duyệt; 
· Các biên bản chất lượng hoàn công, Biên bản nghiệm thu chạy thử từng phần đã được phê duyệt và tập hợp đầy đủ;
· Biên bản nghiệm thu chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị đã được phê duyệt;
· Kết quả chạy thử thách độ tin cậy và các thông số kinh tế kỹ thuật đạt yêu cầu;
· Hồ sơ nghiệm thu đã được tập hợp và biên chế đầy đủ, rõ ràng.
2.2.4  Biện pháp đảm bảo chất lượng
· Qui trình quản lý chất lượng thi công
		Yêu cầu Nhà thầu liệt kê các qui trình quản lý chất lượng thi công được áp dụng nếu trúng thầu, các qui trình quản lý chất lượng thi công phải phù hợp tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc qui định hiện hành của quốc gia/quốc tế.
· Sơ đồ quản lý chuất lượng
		Nhà thầu phải có sơ đồ quản lý chất lượng, bao gồm quản lý chất lượng vật tư, quản lý chất lượng thi công, quản lý hồ sơ …
· Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình
		Nhà thầu phải trình bày biện pháp quản lý chất lượng thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình. Biện pháp quản lý chất lượng phải quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi giám sát, chạy thử nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.
		Nhà thầu phải nêu biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình khi mưa bão.
		Nhà thầu phải thực hiện:
- Đảm bảo chất lượng; thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu; bảo hành toàn bộ công trình.
- Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.
Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:
- Có biện pháp thi công chi tiết cho từng công đoạn, từng bộ phận thiết bị kèm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc quốc gia/ quốc tế;
- Có biện pháp kiểm tra, thí nghiệm chi tiết cho từng công đoạn, thiết bị kèm theo các tiêu chuẩn thí nghiệm, kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc quốc gia/ quốc tế.
- Tại khu vực bản thể lò hơi: Nhà thầu phải lắp đặt tối thiểu 12 camera giám sát tại các vị trí trọng yếu như khu vực sửa chữa do Chủ đầu tư chỉ định như ống áp lực lò hơi, máy nghiền,... nhằm nâng cao khả năng theo dõi quá trình thi công và đảm bảo an toàn lao động. Hệ thống camera cần cung cấp hình ảnh chất lượng cao, lưu trữ đầy đủ dữ liệu trong suốt thời gian thực hiện đại tu và đảm bảo khả năng truy xuất thông tin khi có yêu cầu. 

2.2.5  Tiến độ thi công
· Biểu tiến độ thi công chi tiết
Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục, kế hoạch nhân lực và các công tác chuẩn bị có liên quan khác để bảo đảm thời gian sửa chữa theo quy định. Tiến độ được lập trên phần mềm Microsoft Project hoặc các phần mềm chuyên dụng khác theo số ngày thực hiện, tổng tiến độ thi công/sửa chữa đại tu là 60 ngày liên tục kể từ ngày bàn giao mặt bằng, theo mẫu sau. Bảng tiến độ thời gian thực hiện phải khả thi và đáp ứng yêu cầu tiến độ E-HSMT.
· Biểu đồ huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công
		Căn cứ biểu tiến độ thi công chi tiết Nhà thầu đã xây dựng, yêu cầu Nhà thầu xây dựng biểu đồ huy động nhân lực, và thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ vừa nêu.
Nhà thầu phải trình bày sự phối hợp giữa các công tác thi công, giữa các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ đề xuất.
· Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có rủi ro khách quan
Nhà thầu phải lường trước được một số rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xẩy ra để đảm bảo tiến độ thi công.
Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện khách quan, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi rủi ro khách quan.
· Đảm bảo tiến độ khi công
- Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực của mình để lập tiến độ thi công xây dựng đảm bảo chất lượng yêu cầu.
- Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công công trình (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công. Yêu cầu nhà thầu nêu cụ thể thời gian hoàn thành bàn giao công trình kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.
· Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.
· Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định trong hợp đồng.
· Cách thức xử lý phạt chậm tiến độ thi công:
Nhà thầu không thực hiện hoặc thực hiện trễ tiến độ một phần của hạng mục công việc hay toàn bộ nội dung hạng mục công việc đã được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công làm ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ nghiệm thu chạy thử, kế hoạch lên máy của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư áp dụng phạt trên tổng giá trị của toàn bộ hạng mục công việc đó theo đơn giá trong hợp đồng với mức phạt quy định tại E-ĐKC 15. Phạt và bồi thường thiệt hại.
2.2.6  Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động
·  Biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường
· Nhà thầu phải nêu biện pháp tập trung phế thải, rác thải và cách thức xử lý phế thải, rác thải để không ảnh hưởng đến môi trường.
· Nhà thầu phải nêu biện pháp để giảm thiểu: tiếng ồn, độ rung, bụi và khói.
· Nhà thầu phải thực hiện đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng quy định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm qui định trên.
· Phòng cháy, chữa cháy
Nhà thầu phải nêu các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ nói chung. Đặc biệt nêu rõ biện pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình đại tu các máy biến áp dầu hệ thống lọc bụi tĩnh điện.
Nhà thầu phải nêu các qui định, qui phạm tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy sẽ được Nhà thầu áp dụng khi thi công công trình.
· An toàn lao động
Nhà thầu phải nêu biện pháp an toàn khi: làm việc trên cao, làm việc với thiết bị điện, thí nghiệm điện … và phải tuân thủ các Qui định về an toàn hiện hành của Nhà nước. Yêu cầu Nhà thầu chỉ rõ căn cứ áp dụng để làm cơ sở đánh giá.
· Biện pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.
Nhà thầu tự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị máy móc, vật tư trong quá trình thi công.
Nhà thầu phải nêu biên pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.
· Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
Toàn bộ nhân lực thi công của Nhà thầu phải được đào tạo an toàn lao động theo qui định của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Pháp luật trước khi thi công.
Nhà thầu phải có quy trình, quy phạm hữu hiệu đối với công tác phòng chống cháy, nổ và thực hiện quy trình, quy phạm này phù hợp với công việc thực hiện thi công dễ gây mất an toàn cháy, nổ như hàn điện, chạm chập điện, làm việc trên cao ...
Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn và tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho công nhân của mình, thiết bị và những người xung quanh. Phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và các nêu trên.
2.2.7  Bảo hành, bảo trì
· Thời gian bảo hành
Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ công trình có thời hạn bảo hành 2.160 giờ vận hành thực tế nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày thiết bị đưa vào vận hành thương mại chính thức. 
Nhà thầu phải có đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì như sau: 
- Đại diện: là văn phòng đại diện hoặc cá nhân do nhà thầu quyết định bằng văn bản (có cử cá nhân thực hiện nghĩa vụ của Nhà thầu).
Thời gian bắt đầu tiến hành sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót chậm nhất sau 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.
· Biện pháp tổ chức thực hiện công tác bảo hành
Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng.
Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời thầu buộc phải sửa chữa xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.
Để đảm bảo tiến độ, chất lượng khắc phục các khiếm khuyết bảo hành, yêu cầu Nhà thầu nêu biện pháp tổ chức thực hiện trong HSDT.
2.2.8 Nhân sự 
Nhà thầu phải cam kết cung cấp Thợ hàn 3G, 6G trong quá trình thực hiện hợp đồng Nhà thầu đệ trình danh sách, số lượng, kinh nghiệm, chứng chỉ/trình độ chuyên môn, tài liệu chứng minh năng lực thợ hàn đáp ứng các yêu cầu nhưng không giới hạn số lượng như sau:
* Đối với thợ hàn 6G
+ Số lượng tối thiếu: ≥7
+ Kinh nghiệm trong các công việc tương tự: tối thiểu 1 năm hoặc
tối thiểu 1 hợp đồng
+ Chứng chỉ/trình độ chuyên môn:
· Giấy chứng nhận/chứng chỉ hàn 6G;
· Giấy chứng nhận huấn luyên an toàn vệ sịnh lao động nhóm 2;
* Đối với Thợ hàn 3G
+ Số lượng tối thiếu: ≥10
+ Kinh nghiệm trong các công việc tương tự: tối thiểu 1năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng
+ Chứng chỉ/trình độ chuyên môn:
· Giấy chứng nhận/chứng chỉ hàn 3G;
· Giấy chứng nhận huấn luyên an toàn vệ sịnh lao động nhóm 2;
· Công nhân kỹ thuật thi công của Nhà thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng Nhà thầu phải cung cấp đệ trình danh sách cụ thể công nhân, từng đội làm việc cụ thể để đảm bảo tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình.
· Trước khi tham gia thi công đại tu, toàn bộ nhân sự do Nhà thầu đề xuất sẽ được Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra năng lực và tay nghề thực tế dựa trên vị trí công việc mà từng nhân sự đảm nhận trong gói thầu. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy nhân sự không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của công việc phụ trách, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế nhân sự đó bằng nhân sự khác phù hợp công việc phụ trách. 
3.Yêu cầu về kỹ thuật Hàng hóa
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu.
- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành
- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng và được sản xuất/chế tạo từ năm 2025 đến nay, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:
b1) Thông số kỹ thuật hàng hóa
- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hàng hóa như mô tả trong bảng yêu cầu về kỹ thuật tại mục 3. b4 Chương V. 
- Vật tư, hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.
b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa:
Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó.
b3) Tài liệu kỹ thuật:
Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT 
B4) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa
Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Ghi Chú

	1
	 Bê tông chịu nhiệt 
	- Nhiệt độ sử dụng tối đa: 1600 độ C, Cỡ hạt: 0-3mm 
- Thành phần: Al2O3≥80%; CaO≤2% 
- Khối lượng riêng: ≥2.7 g/cm3 - Độ bền nén sau khi sấy ở 110oC, 24h ≥ 60Mpa
 - Độ bền nén sau nung ở 1000oC, 3h ≥ 90Mpa 
- Độ bền nén sau nung ở 1400oC, 3h ≥ 100Mpa - Độ co sau nung ở 1400oC, 3h ≤ 0.5% 
- Độ dẫn nhiệt ≤ 1.8 W/mk - Độ chịu mài mòn ≤ 6cm3 
- Khối lượng 25kg/bao
	


Ghi chú: 
+ Trong trường hợp Model hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này.
+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.
c) Tiến độ cung cấp hàng hóa: 
Thời gian giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng của chủ đầu tư.
Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:
- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương, Tờ khai Hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.
- Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng.
- Kiểm tra chủng loại, quy cách và chất lượng hàng hóa.
- Hàng hóa sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Chủ đầu tư kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hóa, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- Kiểm tra, thử nghiệm vật tư thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có).
Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:
- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U – phường Duyên Hải – tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).
- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng tại kho và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.
  - Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Hạn sử dụng của hàng hóa mục Bê tông chịu nhiệt) còn ít nhất 2/3 thời gian kể từ ngày sản xuất;
- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.
- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.
- Việc chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.
Mục 5 : Các bản vẽ 
 Nhà thầu có thể tham khảo các bản vẽ liên quan tại phòng Kỹ thuật - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.
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